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Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 3 Mục IV Nghị quyết số 27-

NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người
lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW), Kết luận số 64-KL/TW
ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về kinh tế - xã hội năm
2023 -2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội
về dự toán ngân sách nhà nước năm trên cỡ sở bám sát quan điểm, mục
tiêu, nội dung cải cách và các giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Ban cán
sự đảng Chính phủ kính trình Bộ Chính trị các nội dung cụ thé của chế độ tiền

lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao
động trong doanh nghiệp, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ

cấp hằng tháng và trợ cấp wu đãi người có công như sau:

Vệ
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Phan I
|

VE CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIEN LƯƠNG DOI VỚI
NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU VỰC DOANH NGHIỆP

I. DIEU CHINH MUC LUONG TOI THIẾU BOI VỚI NGƯỜILAO ĐỘNG

Hang năm, Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Chính phủ giao cho
Hội đông tiên lương quôc gia căn cứ vào mức sông tôi thiêu của người lao động,

' Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tong thé chính sách tiên wong theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách
an sinh xã hội đang sẵn với lương cơ sé.



tăng trưởng của nền kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động, thị trường
lao động, việc làm, thất nghiệp, khả năng chi trả của doanh nghiệp dé khuyén
nghị với Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm
việc trong doanh nghiệp (theo tháng và theo giờ) cho phù hop. Riêng đối với
năm 2024, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thông nhất khuyến nghị với Chính
phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu (theo tháng và theo gid) tăng bình quân 6%
ap dụng từ ngày 01/7/2024. Trong quý II năm 2024, Chính phủ sẽ xem công
bố mức lương tối thiểu theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

H. XÂY DUNG CƠ CHE TIEN LUONG BOI VỚI DOANE
NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Theo Nghi quyét số 27-NQ/TW thì nội dung cải cách tiền lương đối với
doanh nghiệp nhà nước (gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh

nghiệp 51% vốn nhà nước trở lên), gồm 05 nhóm nội dung chính:

e

a) Giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp quyết định chính sách (bao gồm
cả việc xây dựng bảng lương của người quản lý), hướng đến bảo đảm mặt bằng
tiền lương trên thị trường.

b) Thực hiện giao khoán chi phí tiền lương, bao gồm cả tiền thưởng trong
quỹ lương gan với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính
chất hoạt động của đoanh nghiệp.

c) Tach bach tién lương của người dai diện vốn (Hội đồng quản trự/Hội

đồng thành viên) và Ban giám đốc, trong đó Ban giám đốc hưởng lương cùng với
quỹ lương của người lao động, có khống chế mức lương tối đa theo kết quả sản

xuất kinh doanh và mức tiền lương bình quân chung của người lao động.

d) Quy. định mức lương cơ bản, tiền lương tăng thêm và tiền thưởng theo
năm gắn với quy,mô, mức độ phức tạp của quản lý và hiệu quả sản xuất kinh
doanh, sử dung vốn nhà nước đối với người đại diện vốn.

đ) Thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì đánh giả, quyết định mức

lương, trả lương đối với Ban giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên.

-2. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đã áp dụng thí điểm năm (05)
nội dung cải cách nêu trên đối với 03 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nha
nước theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP và hiện nay, Chính phủ đang xem
xét sửa đổi, bổ sung cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước để áp dụng từ năm 2024 với các nội dung phù hợp với định hướng của

Nghị quyết số 27-NQ/TW. Do đó, trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả thí
điểm và nội dung sửa đổi cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp 100% vén
nhà nước, Chính phú sẽ ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý tiền
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lương áp dung chung đối với doanh nghiệp nhà nước (kế cả doanh nghiệp
51% vốn nhà nước) như sau:

a) Về nội dung: Thực hiện day đủ 05 nội dung cải cách chính sách tiền

lương đối với doanh nghiệp nhà nước.

b) Về thời điểm áp dụng: Theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW thì
tiền lương của người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước
được gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh đoanh theo
năm. Do đó, dự kiến nội dung cải cách theo Nghị quyết số 27-NQ/TW cũng
phải gắn với năm tài chính để đánh giá các chỉ tiêu về năng suất lao động, lợi
nhuận theo năm. Trên cơ sở dé xuất của Chính phủ, tại Kết luận 64-KL/TW
Trung ương cũng không ấn định thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền

lương đối với doanh nghiệp nhà nước từ ngày 01/7/2024 như khu vực công mà
chỉ quy định "Đối với khu vực doanh nghiệp, trong năm 2024 và các năm tiếp
theo, tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định; đồng thời thực
hiện chính sách tiền lương, thù lao, tiền thưởng đổi với doanh nghiệp nhà nước
theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và quy định pháp luật". Vì vậy, dé việc xác định

tiền lương của người lao động và người quản lý gắn với hiệu quả sản xuất kinh
doanh của năm theo đúng tỉnh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, việc ban hành

Nghị định của Chính phủ về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước
cần có thời áp dụng từ ngày 01/01/2025 cho phù hợp với nam tài chính của
doanh nghiệp, mà Không cùng thời điểm (từ ngảy 01/7/2024) thực hiện chính
sách tiền lương mới đối với khu vực công.

Phần H
VE CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIEN LƯƠNG DOI VỚI CÁN BỘ,

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

I. DOI TƯỢNG ÁP DUNG, PHAM VI DIEU CHINH, THOIDIEM
THUC HIEN CHE DO TIEN LUONGMOI

1. Đối tượng áp dung":

a) Cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

b} Viên chức trong các don vi sự nghiệp công lập;

? Đối tượng không áp dụng: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (ké cả hợp đồng lao động
trong lực lượng vũ trang) làm công việc thừa hành, phục vụ có trình độ dưới trung cấp trong các cơ quan, đơn vị

của Đảng, Nhà nước và chức chính trị - xã hội (theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hanh chính va don vị sự nghiệp công lập). Các đối
tượng này thực hiện ký kết hợp đông lao động trên cơ sở thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người
lao động theo quy định của pháp luật về lao động, phù hợp với khả năng tài chính của cơ quan, đơn vị.

y

tö



a

c) Si quan, quân nhân chuyên nghiệp, ha sĩ quan, binh sĩ và công nhân,
viên chức quôc phòng;

đ) Si quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ, công
nhân công an;

đ) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

2. Phạm vi điều chink

Gồm 6 nội dung sau: (1) Các bảng lương; (2) Các chế độ phụ cấp; (3)
Chế độ tiên thưởng: (4) Chê độ nâng lương: (5) Nguôn kinh phí đề thực hiện
chê độ tiên lương; (6) Quản lý tiên lương và thu nhận.

3. Thời diém thực hiện?

a) Từ ngày 01/7/2024, thực hiện phương án cải cách chính sách tiền lương
đôi với khu vực công theo Nghị quyét sô 27-NQ/TW.

b) Từ năm 2025 trở di, tiép tục điều chỉnh tiên lương tăng bình quân
7%/năm cho đên khi đạt mức lương thap nhat băng hoặc cao hon mức lương
thép nhật vùng I của khu vực doanh nghiệp.

H. QUAN BIEM

1. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bao đảm đời sống
người lao động và gia đình người hưởng lương.

2. Xây dựng, ban hành bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và
chức vụ lãnh đạo thay thé hệ thống bảng lương hiện hành; phải bảo đảm tính

tổng thể, hệ thống, đồng bộ, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục
có hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành.

3. Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ sô lương hiện nay, xây dựng mức lương
cơ bản băng số tiên cụ thê trong bảng lương mới;

4. Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ dé xác định các mức tiền lương
cụ thể trong hệ thống bảng lương từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của
khu vực thị trường phù hợp với nguồn lực của Nhà nước: Thực hiện phương án

từ 1 ~ 2,34 - 10 hiện nay lên 1 -2,68 - É2.

5. Cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng
quỹ tiền lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bé
sung thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồmtei
phụ cap} của năm.

? Khoản 3 Mục il Kết luận số 64-KL/TW.
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Il. NGUYEN TAC VÀNỘIDUNG THIETKE CAC BANG LUONG

1. Nguyên tắc thiết kế các Bang lương

1.1. Đối vớiBảng lương chức vụ, chức danh lãnh đạo:

Tại Nghị quyết sô 27-NQ/TW đã chỉ đạo xây dựng I bảng lương chức vụ

áp dụng đôi với cán bộ, công chức, viên chức giỡ chức vụ lãnh đạo (bau cử và
bô nhiệm) trong hệ thông chính trị từ Trung ương đên câp xã theo nguyên tặc:

a) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ
chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều
chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo trơng
đương nhau thì hưởng mức lương như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh
đạo cấp trên phải cao hơnmức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

b) Quy địnhmộtmức lương chức vụ chomỗi loại chức vụ tương đương; không
phân loại bộ, ban, ủy ban ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung
ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh
đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phươngmà thực hiện bằng chế độ phụ cấp

(phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

e) Bang phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính tri
dé thiết kế bang lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi xin ý kiến
Ban Chấp hành Trung ương.

1.2. Đôi với Bang lương công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

(không giữ chức vụ lãnh dao):

Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW đã chỉ đạo xây dựng 1 bảng lương chuyên
môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp
dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức đanh lãnh đạo; mỗi

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo

nguyên tắc:

a) Cùng mức độ phức tạp công việc thì có mức lương như nhau; điều kiện
lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp
theo nghề.

b) Sap xép lại nhóm ngạch va số bậc trong các ngạch công chức, chức
danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình
độ chuyênmôn, nghiệp vụ (khuyến khích phát triển chuyên môn nghiệp vụ).

c) Việc bô nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên
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chức phải g4n với vi trí việc làm và cơ câu ngạch công chức, chức danh nghé nghiệp
viên chức do cơ quan, tô chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Theo đó, thiết kế Bang lương chuyên môn, nghiệp vụ mới đối với công
chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo có 8 nhóm ngạch, chức danh tử
nhân viên (trình độ trung cấp) đến chuyên ggia cao cấp; mỗi nhóm ngạch có một
số bậc lương (nhóm ngạch nhân viên có số bậc lương nhiều nhất là 12 bậc và

anhóm ngạch chuyên gia cao cấp có số bậc lương ít nhất là 3 bậc).

1.3. Đột Bang hương của lực lượng vũ trang
a

(Theo dé xuất của Bộ Quốc phòng vàBộ Công an).

2. Nội dung thiết kế bảng lương mới

2.1. Căn cứ thiết kế bằng lương mới:

a) Can cứ chính tr:

-

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa

XI! đã xác định "sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc lam".
N

- Tại tiết b Điểm 3.1 Khoản 3 Mục Nghị quyết số 27-NQ/TW đã ghi:
"Xây dựng, ban hành bang lươngmdi theo vị trí việc làm, chước

danh và chức vụ
lãnh đạo thay thé hệ thing bảng lương hiện hành; chuyên xếp lương cũ sang
lương mới, bảo đảm không thắp hơn tiền lương hiện hưởng`.

Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống
chính trị từ Trung ương đến cơ sở tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022
của Bộ Chính tri.

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn dé về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ may của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả" đã ghi: thành rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ

theo phân cấp quan xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ bảo Gam đẳng
bộ, thống nhất với Danh mục chúc danh, chúc vụ lãnh đạo và tương đương của

li

10đ1

‡

hệ thông chính trị từ Trung wong đên cơ sở "

b) Căn cứ pháp lý:

*
Nghị quyết. số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ

cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
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- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 đã quy
định về vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức" và quy định việc quản lý
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm "Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức

đanh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế".

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc
làm và biên chế công chức (thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
của Chính phủ) và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ
về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vi sự nghiệp công lập (thay
thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ).

| Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành
về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 50-KL/TW về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Các Thông tư hướng dẫn và vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực quản lý
của các Bộ, ngành.

c) Căn cứ thực tiễn:
- Sau Nghị quyết số 27-NQ/TW, đối với khu vực công (đối. tượng hưởng

lương từ ngân sách nhà nước) mới được điều chỉnh lương cơ sở 2 lần (1) từ ngày
01/7/2019 tăng 7,19% (do địch bệnh COVID-19 và khó khăn của nên kinh tế
nên Chính phủ không điều chỉnh mức lương cơ sở trong các năm 2020, 2021 và
2022°); (2) từ ngày 01/7/2023 tăng 20,8%. Như vậy, so với năm 2018 (trước khi
có Nghị quyết số 27-NQ/TW) thì mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ
1.390.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 29,5). Như vay,
mới chỉ đáp ứng mục tiêu "Tiép tuc điều chính tangmie lương cơ sở theo Nghị
quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hon chỉ số giá tiêu ding và phù hợp
với tốc độ tăng trưởng kinh tế" mà chưa "Hoàn thành việc xây dựng và ban
hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương" theo
mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Kế thừa những ưu điểm của chế độ tiền lương hiện hành (Quyết định số

128-QD/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thu; Nghị quyết số 730/2004/NQ-
UBTVQHII ngày 30/9/2004 và Nghị quyết số 325/2016/UBTVQHI4 ngày
19/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị địnhsố 204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phủ,...).

5 Khoan 3 Điển 7 Luật Cán bệ, công chức quy định "Vi trí việc làm là công việc gan với chức danh, chức vụ,
-_ cơ cầu va ngạch công chức dé xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tô chức, đơn vi"

Khoan | Điều 7 Luật Viên chức quy định "Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức đanh
nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cân viên chức dé
thực hiện việc tuyển dung,sử dung và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập",§ Theo lộ trình tại Đề án (rình Hội nghị Trung ương 7 khóa XH thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW) thì năm 2019
điền chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (đã điều chỉnh), năm 2020 tiếp tục điền chỉnh từ 1,49
triệu đồng/tháng lến 1,6 triệu déng/thang dé năm 2021 thực hiện đầy đủ các nội dung của cải cách tiền lương.



lạ)

- lrÊn co sở so sánh tương quan với mức lương chức danh lãnh dao Tập
đoàn, Tổng công ty nha nước, cơ quan áp dụng cơ chế tài chính đặc thù và tiền

lương khu vực công của một số nước có sự tương đồng trong khu vực (Trung
Quốc, Thái Lan, Singapore)'.

2.2. Nội dung thiết kế bang lươngmới:

Xây dựng 05 bang lương mới, gồm: bang lương chúc vụ, chức danh
lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã; 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; 03
bảng lương lực lượng vũ trang. Dự kiến nội dung các Bảng lương mới:

Xã

cấp, hết tập sự) - mức lương trung bình (chuyên viên bậc 1, yêu cầu trình độ đại

học, hết tập sự) - mức lương tối đa (chuyên gia cao cấp bậc 3 bằng Bộ trưởng)
dé làm căn cứ thiết kế bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mới (thiết kế các mức
lương cơ bản trong bảng lương mới, việc phân biệt giữa các khu vực Đảng, Nhà
nước, đoàn thê và các ngành, nghề thực hiện bằng các chế độ phụ cấp) tương
ứng là: 4.500.000 đồng/tháng - 6.500.000 đồng/tháng - 29.000.000
déng/thang'.

01

Xác định mức lương thap nhat® (nhân viên bậc 1, yêu cau trình độ trung

a) Bảng lương chức vụ:

Căn cứ các nguyên tắc xây dựng bảng lương chức vụ nêu trên và Danh mục
chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương
đến cơ sở tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị,

căn cứ mức tiền lương hiện hưởng của một số chức danh lãnh đạo để làm cơ sở
thiết kế mức lương chức vụ của các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Dự kiến thiết kế

bảng lương chức. vụ áp dụng đối với nhóm chức vụ, chức danh lãnh đạo tương
đương (bau cử, bd nhiệm), mỗi loại chức vụ tương đương quy định một mức lương
chức vụ, cụ thé chia thành các nhóm chức vu sau:

- Nhóm 1, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

Hiện nay, trên cơ sở sô liệu (tính theo chê độ quy định) về tiên lương va
các khoản phụ cap, trợ cap hang thang của các chức danh đứng đâu Nhà nước,

1 Theo Nghị ảnh số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương,
tiên thưởng (

đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công'ty nhà nước thì mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Hội đông quản trị gồm 02 mức 60 và 70 triệu đồng/tháng: Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị,

Trưởng ban kiêm soát gôm 02 mức 50 và 60 triện đồng/tháng, Kiểm soát viên gồm 02 mức 40 và 50 triệu đồng/tháng.
Đối với cơ quan đặc thù có hệ số tăng thêm cao nhất (nếu áp dụng mức tối da không quá 04 lần)), chuyên viên cao

cấp năm 2023 có mức lương từ 39,3 triệu đồng/tháng (bc 1) đến 50,7 triệu đồng/tháng (bậc 6).
Một số nước trong khu vực chỉ trả tiền lương cho các chức danh đứng đầu như sau: Thái Lan (2021): Thủ tướng

hưởng mức 90,9 triệu déng/thang; Singapore (2023): Thủ tướng hưởng mức 3.428 triệu đồng/tháng: Trung Quốc
(2015): Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hưởng mức 46,5 triệu đồng/tháng: Thủ tướng Quốc vụ viện hưởng mức
45,8 triệu đồng/tháng,..
Š Xác định mức tiền hương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người
làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động
qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.
® Tính toán cụ thé của từng mức lương thấp nhất � trung bình - cao nhất được xác định tại Thuyết mình thiết kế
bảng lương mới kèm theo (Phu lục J).
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xác định được tổng mức thu nhập/tháng cao nhất năm 2023 theo các văn bản

quy định hiện hành 14 51.325.000 đồng/tháng!9,

Trên cơ sở tổng mức thu nhập/tháng cao nhất năm 2023 (51.325.000
đồng/tháng), tính thêm mức tăng thu nhập là 7,53% (bằng mức tăng thấp nhất
của quan hệ tiền lương thấp nhất � trung bình � tối đa do đã tông hợp đầy đủ tiền

lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp hàng tháng), xác định nức lương mới năm
2024 của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ là 51.325.000 x 1,0753 =

`55.189.773 đồng/tháng, làm tròn số là 55.000.000 đồng/tháng.

Căn cứ chênh lệch giữa mức lương của Chủ tịch nước (hệ SỐ 13) với mức

lương của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 (hệ số 12,5) là 4%

(13/12,5-1), tính thêm mức tang thu nhập là 7,53%, xác định chênh lệch giữa mức

lương của Chủ tịch nước với mức lưỡng của Chủ tịch Quốc hội, Thử tướng Chính
phủ năm 2024 là 4% x 1,0753= 4,3%; tương ứng với mức chênh lệch là
55.000.000 x 4,3% = 2.365.000 đồng/tháng,làm tròn số là 2.500.000 đồng/tháng.
Theo đó, xác địnhmức lương chức vụ các chức danh Lãnh đạo chủ chốt như sau:

]1

+ Mức lương chức vụ của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là
55.000.000 đồng/tháng:

+ Mức lương chức vụ của Chủ tịch nước là 57.500.000 đồng/tháng:
+ Mức lương chức vụ cao nhất đối với chức đanh Tổng Bi thư là

60.000.000 đồng/tháng.
- Nhóm 2, Lãnh đạo cấp cao của Đáng, Nhà nước vàMặt trận Tổ quốc (te

Phó Thủ tướng Chính phủ trở lên), cô 5 nhóm chức danh giữ các mức lương từ
34.000.000 đồng/tháng đến 44.000.000 đồng/tháng:

- Nhóm 3, các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý có 3

nhóm chức danh giữ mức lương chức vụ từ 28.000.000 đồng/tháng đến
31.500.000 déng/thang;

- Nhóm 4, các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý có 3

nhóm chức danh giữ mức lương chức vụ từ 26.000.000 đồng/tháng đến
27.000.000 déng/thang;

- Nhóm 5, các chức danh lãnh đạo thuộc điện cấp uy, tổ chức đảng, lãnh
đạo cơ quan, đơn vi quản lý có 22 nhóm chức danh giữ mức lương chức vụ từ

10 Mức 51.325.000 đồng/tháng gồm: (1) Tiền lương tháng theo hệ số lương chức vụ là 12,5 x 1.800.000
đồng/tháng + 25% phụ cap công vụ =

28.125.000 đồng/tháng;; (2) Hoạt động phi: hệ số 1,0 so với mức lương cơ
sở bằng 1.800.000 đồng/tháng; (3) Phụ cấp công tác đối với đại biểu quốc hội chuyên trách: Hệ số 2,0 so với
mức lương cơ sở bằng 3.600.000 đồng/tháng, (4) Khoán họp là 7.000.000 đồng/tháng, (5) Chế độ bồi dưỡng
thường xuyên đối với 4 chức đanh đứng đầu Đảng và Nhà nước tại Quyết định số 36/2015/QĐ-TTg là hệ số 5,0
so với mức lương cơ sở bang 9.000.000 đồng/tháng; (6) Phụ cấp đối với Ủy viên Trung ương Đăng là 1,0 so với
mức hương cơ sở bằng 1.800.000 đồng/tháng.
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7.400.000 đồng/tháng đến 25.000.000 đồng/tháng (Mite lương chức vụ thấp
nhật được xác định đối với chức danh Trưởng đoàn thê chính trị - xã hội cấp xã

(bang bậc 2 ngạch chuyên viên);

Thời gian giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo hiện đảm nhiệm và các chức
vụ, chức danh lãnh đạo tương đương (do chuyên đổi vị trí công tác) cứ 60 tháng
được hưởng thêm số tiền bằng 5% mức lương của chức danh hiện dam nhiệm và
khêng khống ché mức tối đa.

b} Bang lương chuyên môn, nghiệp vụ:

Căn cứ vào số lượng ngạch công chức, số lượng chức nghề nghiệp
viên chức quy định trong pháp luật chuyên ngành, dự kiến Bảng lương chuyên

. môn, nghiệp vụ có 8 nhóm ngạch, chức danh để quy định bảng lượng băng mức
tiên với sô bậc lương (cơ bản giữ nguyên như hiện hành) trong nhóm ngạch,
chức danh, cụ thê như sau:

- Nhóm 1 (chuyên gia cao cấp hiện nay) đề xuất 02 phương án:

_+ Phương án I có 3 bậc lương, trong đó bậc 1 là 24.400.000 đồng, chênh
lệch giữa các bậc là 2.300.000 đồng/bậc, bậc 3 (bậc cao nhất) được xác định

băng mức lương chức vụ của Độ trưởng. Thời gian xét nâng bậc lương thường
xuyên là 5 năm/bậc;

+ Phương án 2 có 5 bậc lương, trong đó bac | là 24.600.000 đồng, chênh
lệch giữa các bậc là 1.100.000 đồng/bậc, bậc 5 (bậc cao nhất) được xác định

băng mức lương chức vụ của Bộ trưởng. Thời gian xét nâng bậc lương thường
xuyên là 3 năm/bậc;

- Nhóm 2 (gộp nhóm 1 và nhóm 2 loại A3 tương đương ngạch chuyên
viên cao cap hiện nay) có 6 bậc, trong đó bậc 1 là 16.000.000 dong, chênh lệch

giữa các bậc là 1.100.000 đồng/bậc.

- Nhóm 3 (là nhóm mới bé sung ở giữa A2 và A3) có 6 bậc, trong đó bậc
1 là 13.500.000 đông, chênh lệch giữa các bậc là 1.000.000 đông/bậc.

- Nhóm 4 (gộp nhóm 1 và nhóm 2 loại À2 tương đương ngạch chuyền
viên chính hiện nay) có 8 bậc, trong đó bậc | là 11.000.000 đông, chênh lệch

giữa các bậc là 1.000.000 đồng/bậc.

- Nhóm 5 (là nhóm mới bd sung ở giỡa Al và A2) có 8 bậc, trong đó bậc
¡ là 8.800.000 đồng, chênh lệch giữa các bậc là 900.000 đồng/bậc.

- Nhóm 6 (loại Al tương đương ngạch chuyên viên hiện nay) có 9 bậc,

trong đó bậc 1 là 6.500.000 đồng, chênh lệch giữa các bậc là 900.000 đồng/bậc.

Udiiil

3



1]

- Nhóm 7 (loại AO tương đương ngạch cán sự hiện nay) có 10 bậc, trong
đó bậc 1 là 5.800.000 đổng, chênh lệch giữa các bậc 14 800.000 đồng/bậc.

- Nhóm 8 (nhân viên loại B hiện nay) có 12 bậc, trong đó bac 1 (mức
lương thấp nhất của công chức, viên chức) là 4.500.000 đồng, được xác định

trên cơ sở mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp
năm 2024 (mức lương thấp nhất của người có trình độ đào tạo, cao hơn 7% so

với mức lương tối thiểu vùng). Để bảo đảm nguyên tắc lương mới không thấp
hơn lương cũ và giữ tương quan giữa hệ số lương hiện hành với mức lương mới

trong bảng lương chuyên môn nghiệp vụ thì thiết kế 6 bậc đầu có chênh lệch

giữa các bậc (700.000 đồng/bậc) cao hơn chênh lệch giữa các bậc cuối (6 bậc
cuối có chênh lệch bậc là 500.000 đồng/bậc).

c)Bang lương đối với lực lượng vũ trang:

(Theo dé xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

3. Nguyên tắc xếp lương:

3.I. Nguyên tắc chuyển xếp lương cũ sang lươngmới

Tại Tiết b Điểm 3.1 Khoản 3 Mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW đã ghi:
"Chuyển xếp lương cũ sang hương mới, bảo dam không thấp hơn tiền lương
hiện hưởng".

a) Đối với can bộ, công chức, viên chức biện đang giữ chức vụ, chức
danh lãnh đạo (dang hưởng lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh
đạo tại thời điểm chuyển xếp lương cũ sang lương mới):

- Đối với cán bộ xếp lương chức vụ từ Bộ trưởng trở lên: Căn cứ vào hệ

số lương cũ và thời gian dam nhiệm chức vụ để chuyển xếp vào bảng lươngmới.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ, chức danh lãnh
đạo (đang xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh

đạo): Căn cứ vào chức vụ, chức danh lãnh đạo hiện đảm nhiệm tại thời điểm

chuyển xếp lương và thời gian giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo tương đương để

xếp vào mức lương của chức danh hiện đảm nhiệm và hưởng thêm tỷ lệ % tính
theo nhiệm kỳ hoặc thời hạn giữ chức vụ hiện đảm nhiệm.

Trường hợp đã hưởng lương cũ (gồm lương chuyên môn nghiệp vụ cộng
phụ cấp chức vụ lãnh đạo), khi chuyển xếp sang mức lương chức vụ mà mức

lương chức vụ mới này (gồm cả tỷ lệ % được hưởng tăng thêm theo nhiệm ky
hoặc thời hạn bé nhiệm) thấp hơn lương cũ thì được hưởng mức chênh lệch bảo
ưu. Mức chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công
chức, viên chức xếp lương chức vụ. Sau đó, nêu cán bộ, công chức, viên chức

tiếp tục được bé nhiệm chức vụ cao hơn hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo thì được
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cộng mức chênh lệch bao lưu nay vào mức lương đang hưởng dé xêp lương theo
chức vụ mới hoặc ngạch công chức, chức danh nghé nghiệp viên chức được bô
nhiệm cho phù hợp và thôi hưởng chênh lệch bảo lưu (đôi với trường hợp có
mức lương chức vụ mới cao hơn mức lương hiện hưởng).

b) Đôi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh dao:

Căn cứ vào hệ số lương cũ đã được xếp ở ngạch công chức, chức danh

nghề nghiệp viên chức để chuyển xếp sang mức lương mới trong bang lương
chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp chuyển xếp lương cũ sang lương mới mà
có mức lương mới thấp hơn mức lương cũ hiện hưởng (hệ số lương x mức lương
cơ sở 1.800.000 đồng/tháng + phụ cấp công vụ) thì được hưởng hức
báo lưu.

¢) Đối với lực lượng vũ trang:

charles lêchb

(Theo đề xuất cla Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

3.2. Nguyên tặc xếp lương sau khi thực hiện chê độ tiên lương mới

a) Cán bộ, công chức, viên chức được bau cử hoặc bô nhiệm vào vi tri
chức vụ, chức danh lãnh đạo nào thì được xêp lương theo vi tri chức vụ, chức
danh lãnh đạo (xếp lương theo bảng lương chức vụ):

- Trường hợp có mức lương hiện hưởng băng hoặc thâp hơn mức lương
của chức vụ, chức danh được bau cử, bô nhiệm thì xêp vào mức lương của chức
vụ, chức danh lãnh đạo được bau cử, bô nhiệm.

- Trường hợp có mức lương hiện hưởng cao hơn mức lương của chức vụ,
chức danh được bau cử, bổ nhiệm thì xếp vào mức lương của chức danh, chức
vụ được bau cử, bố nhiệm va hưởng chênh lệch bảo lưu cho bằng mức lươngđã
được hưởng trong suôt thời gian gift chức vụ, chức danh lãnh đạo đó.

b) Đôi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo thì xếp
lương theo ngạch công chức, chức danh nghé nghiệp viên chức trong ứng với
vị trí việc làm đảm nhiệm.

Đôi với công chức, viên chức được bỗ nhiệm vao ngạch công chức,
chức danh nghé nghiệp viên chức chuyên ngành lân dau được xếp vào bậc

lương phù hợp theo nguyên tắc sau:

- Đôi với những ngạch công chức chuyên ngành yêu câu có thời gian
công tác trước khi bô nhiệm vào chức danh theo Luật chuyên ngành thì thời
gian công tác trước đó (đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) được tính đề làm
căn cử dé xêp vào bậc lương tương ứng của chức danh được bô nhiệm (ví du:
thâm phán, kiêm sát viên, chap hành viên, thanh tra viên... ).
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- Đôi với chức danh nghề nghiệp viên chức có trình độ dao tạo chuyên
sâu đặc Viên chức được tuyên dung đạt trình độ đảo tạo chuyên sâu đặc
thù bậc 7 của Khung trình độ quôc gia Việt Nam được xêp bậc 2 của chức danh

nghề nghiệp được bố nhiệm (băng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học
cô truyện, băng dược sĩ, bang bác sĩ thú y, bang kỹ sư, băng kiên trúc sư...);
bậc 8 của Khung trình độ quôc gia Việt Nam được xêp bậc 3 của chức danh

nghề nghiệp được bồ nhiệm.

©) Đôi với cán bộ, công chức, viên chức đã được xêp lương chức vụ thay
đổi chức vụ, chức danh lãnh dao:

cl. Trường hợp đảm nhiệm chức vụ, chức danh mới cao hơn chức vụ,
chức danh hiện đảm nhiệm:

Nêu mức lương hiện hưởng (g6m cả mức chênh lệch bảo lưu, nêu có) thap
hơn mức lương của chức vụ mới đảm nhiệm thì xêp vào mức lương của chức vụ,
chức danh mới đảm nhiệm.

Néu mức lương hiện hướng (g6m cả mức chênh lệch bảo lưu, nêu có) cao
hon mức lương của chức vụ mới đảm nhiệm thì xêp vàomức lương của chức vu,
chức danh mới đảm nhiệm và được hưởng chênh lệch bảo lưu cho băng mức

lương đã được hưởng trong suôt thời gian đảm nhiệm chức vụ mới.

c2. Truong hợp đảm nhiệm chức vụ, chức danh mới thập hơn chức vụ,
chức danh hiện đảm nhiệm thì xếp vào mức lương của chức vụ, chức danh mới
kê từ ngày có quyét định và được hưởng bảo lưu mức chênh lệch (nêu có) trong
thời gian 6 tháng (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật giáng chức).

Trường hợp luân chuyên thì được bảo lưu mức lương theo chức vụ trước
khi luân chuyên.

Trường hợp do sắp xêp tô chức thì được bảo lưu mức chênh lệch cho dén
het thời hạn bô nhiệm hoặc nhiệm kỳ bau cử và không thap hơn 6 tháng.

thi!

3

c3. Trường hợp thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo và được bố trí làm
công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thì được căn cứ vào thời gian công
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để xếp vào bậc có mức lương cao hơn gần
nhất trong ngạch công chức hoặc chức đanh nghề nghiệp viên chức của vị trí
việc làm mới kế từ ngày có quyết định.

d) Căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Ban Chỉ đạo Trung ương
thông qua, trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi danh mục vị trí việc làm
ở các ngành, lĩnh vực (danh mục vị trí việc làm không cố định mà luôn có sự

!! Quy định tại khoản 2 điều 15 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chỉ tiết
và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật sửa đổi, bd sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.
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thay đổi theo mô hình tổ chức bộ máy và phát triển của công nghệ) thì các Bộ
quản lý ngành, lĩnh vực trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức
Trung ương ban hành Thông tư áp dụng mức lương chức vụ (đối với chức danh
lãnh đạo, quân lý) và áp dụng xếp lương theo các ngạch công chức, chức danh
viên chức tương đương trong bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ (nội dung này
sẽ quy định rỡ trong Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới).

d) Các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu

(Theo đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

EV. CÁC CHE ĐỘ PHU CAP, TRỢ CAP LƯƠNG?
1. Các chế độ phụ cấp lương

'LI. Căn cứ dé xuất các logiphụ cấp lường:

a) Căn cứ chính trị:

-

Theo quy ¢
'dintạiKhoản 3 Mục Jt Nghị quyết số 27- NQ/TW khi cải

cách tiền lương:.
+ Cóchía (09) loại phụ cấp, gồm: (1) Phụ cấp kiêm nhiệm; (2) phụ cấp

thầm nên,Vượt (3) phụ cấp.
khu vực;(4) phụ cấp trách nhiệm công việc;

(S) phụ cấp lưu động:(6) phụ cấp theo nghề: (7) phụ cấp công tác ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (8) phụ cấp theo phân loại đơn vị

hành chính; (9) phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang (phụ cấp thâm
niên nghề; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực
lượng vũ trang); đồng thời, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm

tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (14 43% so với quỹ lương cơ
bản).

+ Phụ cấp theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức của những
nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính
sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát,
thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý
thị trường,...).

- Tại Khoản 6 Mục IT Phần B Nghị quyết số 29-NQ/TW đã nêu: Có chế
độ wu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quan ly giáo duc. Lương của nhà giáo
được wu tiên xếp cao nhất trong hệ thong thang bậc lương hành chính sự nghiệp
và có thêm phụ cấp tity theo tính chất công việc.

)

khung

> Mức phụ cấp được quy định theo 2 loại: (1) Mức phụ cấp bang tién tuyệt đối (mức phụ cấp bằng nhau đối với
cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có cùng điều kiện làm việc); (2) Mise phụ cap bằng ty lệ %
mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ (mức phụ caẤp tinh theo tiền lương,gắn với từng vi
trí việc làm của người hưởng phụ cap).
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- Khoản 6 Mục II Nghị quyết số 20-NQ/TW đã nêu: Thực hiện adi ngô
xứng đáng đôi với cán bộ y tế,...

b) Căn cứ pháp ly:
- Luật Giáo duc năm 2019 "Nhd giáo được xếp lươngphù hợp với vị trí

việc làm và lao động nghệ nghiệp, được wu tiên hưởng phụ cấp đặc thù theo

nghề theo quy định của Chínhphủ" (Điêu 76); "Nhà nước có chính sách khuyên
khích, uu đãi về chế độ phụ cấp và các chỉnh sách khác đổi với nha giáo công
tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" (Điều 77).

- Luật Giáo dục nghề nghiệp: Nhà giáo rong các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp công lập được hưởngphụ cấp ưu đãi theo ngành, nghề (Điều 58).

-'~ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022-của Bộ chính trị về định

hướng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm

2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Một số Luật chuyên ngành.....

c) Căn cứ thực tiễn:

- Khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới sẽ bãi bỏ mức lương
cơ sở, theo đó các loại phụ cap hiện nay dang tính trên mức lương cơ sở (phụ
cap khu vực; phụ trách nhiệm công việc; phụ câp lưu động) được tiệp fic?
thực hiện cần thiết được quy định bằng mức tiền tuyệt đối cho phù hợp. .

- Kế thừa 1 số quy định hiện hanh vẫn còn phi hợp tại Nghị định số

204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phú.
- Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc, điều kiện lao động đối với từng

ngành nghề.

1.2. Dé xuất nội dung cụ thé các loạiphụ cấp:

a) Phụ cấp kiêm nhiệm

Áp dụng đối với các đối tượng kiêm nhiệm vị trí công việc khác mà giảm
được biên chế (hiện nay chỉ áp dụng đối với kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng
đâu cơ quan, đơn vị khác).

Mức phụ cấp gồm 2 mức bằng 30% và 50% mức lương cơ bản hiện hướng.

b) Phụ cấp thâm niên vượt khung:

Áp dụng đối với các đối tượng xếp lương ngạch công chức, chức danh

nghệ nghiệp viên chức, quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

và cơ yêu, công nhân quéc phòng, công nhân công an.

cap
{



16

Múc phụ cấp như sau: Sau đủ 3 năm (ngạch, chức danh yêu cầu trình độ

cao đăng trở lên) hoặc đủ 2 năm (ngạch, chức danh yêu cau trình độ trung cap) thi
được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương
cudi cùng trong ngạch hoặc chức danh đó; mỗi năm sau đó được tính thêm 1%.

£3. Phụ cấp vie (điều chỉnh từ 7 mức 0,1; 0.2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và
1,Ô so với tức lương cơ sở hiện nay thành 7 mức mới quy định bang tiên)

Áp dụng đối với các đối tượng đang làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh
và khí hậu

Mức phụ cấp gdm 7 mức: 200.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đằng,
890.000 đông, 1.000.000 đồng, 1.400.000 đồng và 2.000.000 đồng,
_ Ÿ.£. Phụ cấp tréch thiệm công việc (điều chỉnh từ 4.nmức 0,1; 0,2; 0,3;
0,5 so với mức lương cơ sở hiện nay thành 5 mức mới quy dinh băng tiên)

Áp dụng đối với các đối tượng làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm
cao hoặc vị trí việc làm lãnh đạo quản lý nhưng không thuộc đôi tượng áp dụng
bảng lương chức vụ.

Mức phụ cấp gồm 5 mức: 200.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng,
s00.000 đồng và 1.000.000 dong

1.5. Phụ cấp lưu động (điều chỉnh từ 3 mức 0,2; 0,4; 0,6 so với mức

lương cơ sở thành 3mức mới quy định băng tiên)

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề
hoặc công việc thường xuyên thay đôi địa diém làm việc và noi ở.

Mức phụ cấp gồm 3 mức: 400.000 đồng, 800.000 đồng và 1.200.000 đồng,

kht¿

EU

1.6. Phụ cấp theo nghề (gép các loại phụ cáp hiện nay: phụ cap ưu đãi
theo nghệ tự 5%-70%; phụ cap trách nhiệm theo nghề từ 10-30%; phụ cáp
độc hại, nguy hiém gốm 4 mức 0,1-0,2-0,3-0,4 so với mức lương cơ sở và bãi bỏ

phụ cấp thâm niên nghề trừ quân đội, công an, cơyêu)

Áp dụng đôi với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo hoặc

xếp lương theo ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành của những nghệ, công việc có yêu tô điêu kiện lao động cao hơn bình

thường và có chính sách ưu đãi của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tê, toà án,
kiêm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, hai quan, kiểm lâm,
quản lý thị trường,...).

a) Về nguyên tac thiết kế mứcphụ cắp uu dai:

Dé bao đảm nguyên tac tiên lương mới không thâp hơn tiên hương cũ đã

được hưởng và bảo đảm cơ câu tông các khoản phụ cap không quá 30% tông
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quỹ tiền lương. Trên cơ Sở mức phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp
thâm niên nghề và phụ cấp độc hại nguy hiểm đã được hưởng để xây dựng mức

phụ cấp theo nghề mới; chưa mở rộng (v0 sung) đối trong hưởng phụ cấp theo

nghề ếu chưa thuyết minh rõ được điều kiện lao động cao hơn bình thường để

tránh so bì giữa các ngành nghà.

Hiện nay, ngành Giáo dục đang hưởng mức phụ cấp ưu đãi và phụ cấp
thâm niên nghề khoáng 52%; đồng thời, theo đánh giá thực trạng phụ cấp hiện
hành với cơ cấu 60/40 (Quỹ phụ cấp chiếm khoảng 40% tổng quỹ hương, chiếm

khoảng 66,7% quỹ lương cơ bản), theo đó để bảo đảm cơ cấu nêu tại Nghị quyết
số 27-NQ/TW đề nghị phụ cấp we đãi với mức cao nhất không quá 35% quỹ
lương cơ bản đối với ngành Giáo dục, để làm căn cứ điều chỉnhmức phụ cấp đối
với các đối tượng khác cho phù hợp). Cụ thé: ...

Nhóm 1 (mức 35%): Đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề/trách nhiệm nghề
cao nhất 70% và phụ cấp thâm niên nghà, phụ cấp độc hại nguy hiểm: ngành
giáo dục dao tạo, giáo dục nghề nghiệp, ...

Nhóm 2 (mức 30%): Đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề/trách nhiệm nghề
cao nhất 70% hoặc đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề/trách nhiệm nghề 50% và
phụ cấp thâm niên nghề, phụ cap độđộc hại nguy hiểm, gồm: y tế, kiểm lâm, năng
lượng nguyên tử, công tác xã hội, .

Nhóm 3 (mức 25%): Dang hưởng phu cấp ưu đãi nghé/trach nhiệm nghề
cao nhất 30% và phụ cấp thâm niên nghề, gồm: tòa án, kiểm sát, thi hành án
dân su, ...

Nhóm 4 (mức 20%): Đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghé/trach nhiệm nghề
cao nhất 25% và phụ cấp thâm niên nghé, gồm: kiểm toán, hải quan, dự trữ
quốc gia, thanh tra, kiểm tra dang, kiểm ngư, an toàn thông tin, ..

Nhóm 5 (mức 5-10%): Đang hưởng phụ cấp ưu đãi nghề/trách nhiệm

nghề dưới mức 25%, phụ cấp độc hại nguy hiểm và chưa được hưởng phụ cấp
thâm niên nghề,gồm: thống kê, quản lý thị trường, khí tượng thủy văn, địa chất
- khoáng sản, bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát đê điều, văn hóa - thể thao và du

lịch, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, kho quỹ Ngân hàng...

b) Về quy định cụ thémứcphụ cấp wu đối đối với từng ngành.
Đề nghị chỉ quy định khung và giao các Bộ, cơ quan quản lý ngành ban

hành Thông tư hướng dẫn thực hiện sau khi trao đổi với thống nhất với Bộ Nội
_

vụ và Bộ Tài chính để đảm bao với quy định về phân cấp quản lý nha nước theo
ngành, lĩnh vực Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về

_ day mạnh phân cấp, phân quyển trong quản lý nhà nước; quy định về quản lý
công chức, viên chức quy định tại Luật Cân bộ, công chức năm 2008 và Luật
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Viên chức năm 2010 (đã được sửa bd sung tại Luật số 52/2019/QH14 ngày
25/11/2019) và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng,
sử dụng, quản lý viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP);
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng, quản
lý công chức,...

1.7. cấp tác ở đốc biệt khăn (sệpphụ cấp đặc b
lởcôm 3 mức 30-5 100%; phụ cấp thu hút gém 4 nước

datot da 3 năm và trợ cấp công tác lâu năm & ving có điều tiện hình -
xã bộx

đặc biệt khó khăn gom 3 nước O5-0,7-1,0 so với mức tương co sở) thành 4 mức
(an) 7

tinh rên lương cơ bản.

Áp dụng đối với các đối trong làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới và dao xa liên,

Phụ cập gôm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 100% mức lương cơ bản trong
suốt thời gian làm việc thực té ở vùng có điều kiện kinh té - xã hội đặc biệt khó khăn.

8. Phụ cập theo phần loại đơn vi hành chính (66 sung mới)

Mức phụ cap gôm 4 mức: 4%, 6%, 8% và 10% mức lương hiện hưởng.

Đôi với cán bộ, công chức giữ chức danh lãnh đạo ở các cơ quan Đảng,
Nhà nước và các tô chức chính trị xã hội ở câp xã, câp tỉnh, câp huyện áp dụng
một mức lương chức vụ và được hưởng thêm phụ câp theo phân loại đơn vị

hành chính.

9, Phu cap doi với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yên)
9.1. Phụ cấp thâm niên nghề

Áp dụng đôi với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc
phòng, viên chức quôc phòng thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan
hưởng lương, công nhân công an thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ
yêu trong tô chức cơ yêu.

Mức phụ cap như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên
tục trong ngành cơ yêu thi được hưởng phụ cap thâm niên nghề bang 5% mức
lương cơ ban; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

9.2. Phụ cép đặc thù lực lượng Vũ trang

Ap dụng đổi với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật

công an, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan - binh sĩ, chiên sĩ nghĩa vụ công an,
công nhân quôc phòng, công nhân công an và người lam công tác cơ yêu hưởng
lương như quân nhân trực tiép làm nhiệm vụ đặc thù trong các cơ quan, don vi
Quan đội, Công an, Cơ yêu,

aol

Ply khú

¿2

4G Ð

aat

2

C¿



19

9.3. Phu capphuc vu quốcphòng, an Hình

Áp dụng đỗi với viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng trong công an
nhân dân. Mức phụ cấp 10% mức lương cơ bản.

2. CHE ĐỘ TRỢ CAP LƯƠNG HANG THANG
2.1. Ly do, cơ sở đề xuất:

a) Mục tiêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW thì: (1) "Đến năm 2025, tiền

lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất
bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp" (Mức lương thấp nhất 4.500.000

đồng/th từ ngày 01/7/2024 đạt được mục tiêu này!); (2) "Đến năm 2030,
tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức

lương thấp nhất của vùng-cao nhất của khu vực doanh nghiệp":Theo đó; có thé
ưu tiên người lương thấp đạt mức mục tiêu này khi cải cách tiền lương từ ngày
01/7/2024. Như vậy, dự kiến từ ngày 01/7/2024 mức lương tối thiểu vùng I

(vùng cao nhất) là 4.960.000 đồng/tháng, tương ứng với mức lương thấp nhất
của vùng Ï là 5.308.000 đồng/tháng.

)a4ng

b) Theo Đề án trình Hội nghị Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-
NQ/TW thì căn cứ để xây dựng các bảng lương mới là quan hệ mức lương:
Thấp nhất (nhân viên bậc 1, trung cấp hết tập sự) - Trung bình (chuyên viên
bậc 1, đại học hết tập sự) - Chuyên gia cao cấp bậc 3 (bằng Bộ trưởng). Theo
đó, xác định được mức lương tương ứng khi cải cách tiền lương từ ngày
01/7/2024 là: 4.500.000 đồng/tháng (thấp nhất) � 6.500.000 đồng/tháng (trung
bình)� 29.000.000 đồng/tháng (Bộ trưởng), tương ứng tăng thêm so với trước
cải cách (năm 2023) là: 7,53% - 23,5% - 28,9%, bình quân tăng khoảng 23%).
Tuy nhiên, đối tượng có mức lương thấp (nhân viên bac 1 và bậc 2 có mức tiền

lương dưới 5.300.000 đồng) có tỷ lệ tăng lương khi cải cách tiền lương là

không đáng kế (công chức ngạch nhân viên bậc 1 trong các cơ quan hành chính
chỉ tăng 7,53%). Theo đó, để động viên các đối tượng có mức lương thấp, dé

nghị báo cáo Bộ Chính trị xem xét bổ sung trợ cấp hàng tháng cho các đối

tượng nảy.

2.2. Nội dung đề xuất:

a) Đổi tượng áp dung. Công chức, viên chức có mức lương cơ bản thấp
hơn mire 5.300.000 đồng/tháng trở xuống (thấp hơn mức lương thấp nhất vùng
I); khi nâng bậc, nângngạch hoặc thang hạng có thay đỗ: về mức lương co bản

B Hiện nay lương tối thiểu 4 vùng (năm 2023) là: Vùng I là 4.680.000 đồng/"tháng, vùng H là 4.160.000
đồng/tháng, vùng LÍ là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng (bình quân 4 vùng là 3.932.500

đồng/tbáng). Hội đồng tiền lương Quốc gia dụ kiến điều chỉnh tăng khoảng 6% từ ngày 01/7/2024, theo đó mức
lương tối thiểu bình quân 4 vùng là 4.168.450 đồng/tháng (mức lương thấp nhất cao bơn khoảng 7% mức lương
tối thiểu vừng, tương ứng là 4.460.242 đồng/tháng).
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thi tinh lại mức trợ cấp cho phù hợp. Mức trợ cấp này không dùng dé tính đóng
hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê, bảo hiểm that nghiệp.

b) Mite trợ cấp:

Công chức, viên chức có mức lương cơ bản thấp hơn 5.300.000 déng/ttháng
thì hướng trợ cấp chênh lệch cho bằng mức 5.300.000 đồng/tháng này. Thống
kê theo bang lương mới thì có các đối tượng sau:

- Công chức, viên chức là nhân viên bậc 1: 4.500.000 + 800.000 = 5.300.000
đồng/"tháng.

- Công chức, viên chức là nhân viên bậc2: 5.200.000+ 100.000 = 5.300.000

đông/tháng.

Theo đó, công chức là nhân viên bậc 1 tăng 26,64%, công chức là nhân
viên bậc 2 tăng 14,35% so với mức lương hiện hưởng nam 2023 tính theo mức

lương co sở 1.800.000 đồng/"tháng (bao gồm phụ cấp công vụ); viên chức là
nhân viên bậc | tăng 58,3%, viên chức là nhân viên bậc 2 tăng 42,93% so với
mức lương hiện hưởng năm 2023 tinh theo mức lương cơ sở 1.800.000

đồng/tháng.

)

c) Dự kiến kinhphí:
- Dự kiến số đối tượng hưởng khoảng 42.435 người (trong đó 12.360

người nhóm 1; 20.075 người nhóm 2)
- Dự kiến kinh phí khoảng 143 tỷ đồng/năm (11,9 tỷ đồng/tháng)

2.3. Đánh giá phương án:

- Uu điểm:

+ Động viên các đối tượng có mức lương cơ bản thấp thực sự khi cải cách
chính sách tiền lương; đồng thời đối tượng có mức lương cơ bản thấp hơn
5.300.000 đồng/tháng là rất ít (chỉ có nhân viên bậc 1 va bậc 2), không ảnh

hưởng đến quỹ cải cách tiền lương, tạo đồng thuận trong xã hội.

+ Việc quy định chế độ trợ cấp này là không mở rộng hoặc quy định mới
các chế độ phụ cấp ngoài quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Han chế: Việc bỗ sung trợ cấp này chỉ áp dụng đối với đối tong có mức
lương cơ ban dưới 5.300.000 đồng/tháng dẫn tới tỷ lệ tăng tiền lương của các đối

tượng này cao hon so với các đối tượng có mức lương từ 5.300.000 déng/thang
trở lên trong cùng ngạch boặc chức danh, có thể phát sinh so sánh về tiền lương,
thu nhập trong đội công chức, viên chức.neu
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V.CHEĐỘTIENTHUONG
Quỹtiênthưởngbang10%tôngtiênlươngcơbancủanăm(khôngbao

gômphụcap).Thủtrưởngcơquan,tôchức,donvịtrựctiépquảnlý,sửdung
cánbộ,côngchứcvàlựclượngvOtrang,cơyêutraođôivớicapuyvàBan
Chaphànhcôngđoàncùngcapxâydựngquychêthưởngđịnhky,độtxuât,...
cótiêuchíđánhgiácụthécủatừngcơquan,đơnviganvớikêtquảcôngviệc,
đánhgiáxếploạimứcđộhoànthànhcôngviệc,...(nhšmnângcao,tăngcường
tráchnhiệm,thâmquyêncủangườiđứngđâu).

VI.CHEBONÀNGLUONG
Guyđịnhchếđộnânglươngthườngxuyénvàkéodaithờigiannâng

lươngđôivớitừngđôitượng:Cánbộ,côngchức,viênchứcgiữchứcvụlãnh

dao;Côngchức,viênchứckhônggiữchứcvụlãnhđạovàđôivớilựclượngvũ

trang.Bdchêđộnângbậclươngtrướcthờihạnđôivớicánbộ,côngchức,viên
chứctheothànhtíchxuatsắctrongthựchiệnnhiệmvụ;đãcóthôngbáonghỉ
hưu(dođãcóchêđộtiênthưởng).Cụthênhưsau:

1.Chếđộnanghrongthườngxuyên
1.1.Đôivớicanbộ,côngchức,viênchứcgiữchứcvụlãnhđạo:

Thờigiangiữchứcvụ,chứcdanhlãnhđạohiệnđảmnhiệmvàcácchức
vụ,chứcdanhlãnhđạotươngđương(dochuyênđôivitrícôngtac)cứđủ5năm

(bangnhiệmkỳhoặc01thờihạnbônhiệm)đượchưởngthêmsốtiênbăng5%
mứclươngcủachứcdanhhiệnđảmnhiệmvàkhôngkhôngchêmứctôiđa(dé
đảmbảokhôngchạytheochứcvụmàkhuyênkhíchtậptrungpháttriênnâng
caotrìnhđộchuyênmôn).

1.2.Đôivớicôngchức,viênchứckhônggiữchứcvụlãnhdao:
-
Nêuchưaxêpbậclươngcuôicùngtrongngạchcôngchứchoặctrong

chứcdanhnghênghiệpviênchứcthithờihạnxétnângbậclươngthườngxuyên
là2năm/bậcđôivớingạchnhânviên,3năm/bậcđôivớicácngạchtừcánsựvà
tươngđươngdénchuyênviêncaocapvàtươngđương.

-Đôivớichuyêngiacaocapđềnghị02phươngấn:

+Phươngán1:Xétnângbậclươngthườngxuyên5năm/bậcđôivới
chuyêngiacaocapcó03bậclương;

+Phươngán2:Xétnângbậclươngthườngxuyên3năm/bậcđôivới
chuyêngiacaocapcó05bậclương.

1.3.Đôivớilựclượngtrang:
Thựchiệnchéđộnânglươngtheothờigiangiữchứcvụ,chứcdanhlãnh

đạovàtHăngcâpbậcquânhàm.

(ĐênghịBộQuốcphòng,BộCônganbáocáo).

vt



2. Kéo dai thời gian nâng lương

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị ky luật trong
thời giangiữ mức lương hiện hưởng thi cứ môi năm không hoàn thành nhiệm vụ
hoặc bi ky luật thi bj kéo dai thêm thời gian tính nâng lương so với thời gian quy
định như sau:

2.1. Đốivới cán bộ, công chức, viên chức giữ chục vụ lãnhđạo:

- dai thêm 03 tháng: Đối với viên chức
Dị

ky luật hình thức khiênNCO

trách hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ được

- Kéo dài thêm 0ó tháng

+ Đôi với cán bộ, công chức bị kỷ luật hình thức khiên trách hoặc xêp loại

không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Đôi với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật hình thức cảnh cáo.

- Kéo dài thêm 12 tháng: Đôi với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật

hình thức giáng chức hoặc cách chức.

2,2. Doi với công chức, viên chức chuyén môn nghiép vu:

- Kéo dai thêm 03 tháng: Đôi với viên chức bị ky luật hình thức khién
trách hoặc xêp loại không hoàn thành nhiệm vu được giao;

- Kéo dài thêm 06 tháng: Đôi với viên chức bi ky luật hình thức cảnh cáo;
công chức xêp loại không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị ky luật hình thức khién
trách hoặc cảnh cáo.

2.3. Đối với lực lượng vũ trang
(Đề nghị Bộ Quoc phòng, Bộ Công an báo cáo).

VH. NGUỎN KINH PHÍ

Nguồn kinh phí dé thực hiện chế độ tiền lương từ 5 nguồn, gồm: (1) Từ
nguồn tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các
năm trước chuyển sang: (2) Từ nguồn ngân sách Trung ương; (3) Từ một phần
nguồn thu sự nghiệp; (4) Từ 10% tiết kiệm tăng thêm chỉ thường xuyên; (5) Từ
nguồn do thực hiện tỉnh giản biên chế. Cụ thé như sau:

1. Hằng năm, dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực
hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40%tăng thu ngân sách Trung ương cho
cải cách chính sách tiền lương.

2. Ngân sách Trung ương bô sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiên

lương cho các Độ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung
ương trong trường hợp đã thực hiện đúng các quy định nêu trên mà vẫn còn
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thiểu (Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo dam chi thường xuyên và chi dau tư vả
các đơn vi sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên phải tự bảo dam tiền lương
tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước không cấp bé sung; đối
với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chỉ thường xuyên: Ngân sách nhà
nước chỉ cấp bé sung sau khi don vị sử dụng hết Quỹ bổ sung thu nhập và nguồn
trích lập cải cách tiền lương; mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa theo tỷ lệ

ngân sách hỗ trợ chỉ thường xuyên).

3. Đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ tải chính phải tự bảo đảm nguôn đê

thực hiện cai cách chính sách tiên lương. Đôi với don vị sự nghiệp công lập bao
đảm một phân chi thường xuyên, tiêp tục sử dụng tôi thiêu 40% sô thu được đề lại
theo chê độ (riêng ngành Y tế sử dụng tôi thiêu 35% sau khi trừ các chi phí đã kêt
cau vào giá dich vụ), tiệt kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm

hăng năm và sap xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao dé bảo đảm

nguồn thực hiện cải cách chính sách tiên lương.

Đơn vị sự nghiệp công lập không có nguôn thu do ngân sách nhà nước bảo

đảm toàn bộ chi thường xuyên, thực hiện tiệt kiệm 10% chi thường xuyên nguôn
ngân sách tăng thêm hang năm va sắp xêp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước
được giao dé thực hiện cải cách chính sách tiên lương.

cho dén khi thực hiện khoán quỹ tiên lương trên cơ sở biên chê được cap có thâm

quyên giao.

5. Nguôn do thực hiện tinh giản biên chê theo Nghị quyết sô 18-NQ/TW và
Nghị quyét sô 19-NQ/TW.

VI. QUAN LY TIEN LƯƠNG VA THU NHẬP
Xác định rõ thâm quyên, trách nhiệm của người đứng dau trong việc đánh

giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và việc áp dụng tiên lương tăng thêm
đôi với một sô địa phương và khoán quỹ tiên lương. Cụ thê như sau:

La `

4. Thực hiện tiệt kiệm 10% dự toán chi thường xuyên tăng thêm hăng năm

W

1. Người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiên lương
và kinh phí chi thường xuyên được giao hãng năm đề thuê chuyên gia, nhà khoa
học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tô chức, don vi
và quyét định mức chi trả thu nhập trong xứng với nhiệm vụ được giao.

2. Người đứng đâu cơ quan, tô chức, đơn vi xây dựng quy ché đê thưởng
định kỳ cho các đôi tượng thuộc quyên quản lý, găn với kêt quả đánh giá, xêp
loại mức độ hoàn thành công việc của từng người.

3. Tỉnh, thành phô trực thuộc Trung trong đã tự cân đôi ngân sách và bảo
đảm đủ nguôn thực hiện cải cách tiên lương, các chính sách an sinh xã hội được
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chỉ thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán

bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quan hy
14

4. Đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (Nehi
định số 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của
đơn vị sự nghiệp công lập):

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bao chi thường xuyên và chi
đầu tư (nhóm 1). Căn cứ tình hình tài chính, đơn vị sự nghiệp công được thực
hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoại động như doanh nghiệp (Cong ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm gift 100% vốn điều lệ

hạng 1); quyết định mức lương chi trả choviên chức, người lao động; chi tiền

công theo hợp đồng vụ việc (nếu có).

- Đối với don vị sự nghiệp công lập tự dam bảo chi thường xuyên (nhóm
2): Căn cứ tình bình tài chính, đơn vị sự nghiệp công được thực hiện cơ chế tự
chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ hạng II); quyết
định mức lương chỉ trả cho viên chức, người lao động; chỉ tiền công theo hợp
đồng vụ việc (nếu có).

- Don vị nhóm 1 và nhóm 2 xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tién

lương thực hiện và phân phối tiền lương theo hướng dẫn của Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương
an tiền lương làm căn cứ xây dựng quỹ lương kế hoạch hằng năm để chỉ trả cho
viên chức và người lao động, đảm bảo cân đối về lợi ích của người lao động và
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Trường hợp mức chênh lệch thu
lớn hơn chí đạt thấp hơn phương án tự chủ tài chính được phê đuyệt thì đơn vị

chủ động điều chỉnh giảm quỹ lương thực hiện theo tỷ lệ tương ứng với mức độ

giảm chênh lệch thu lớn hơn chi của phương án tự chủ tài chính được duyệt
nhưng phải đâm bảo mức chí trả tiền lương cho viên chức và người lao động
không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự

nghiệp công.

- Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, đơn vị sự nghiệp công được trích

lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau. Mức dự phòng
hang năm do don vị quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.
Việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương phải dam bảo sau khi trích lập, đơn vị có
chênh lệch thu lớn hơn chi; trường hợp don vị không có chênh lệch thu lớn hon
chỉ thì không được trích đủ 17%. Trường hợp năm trước liền kể đơn vị có trích

\* Chính phủ đã trình Quốc hội đã ban hành 09 Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đối với 05 thành
pho trực thuộc Trung ương và 04 tỉnh (Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huệ) ,
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lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kế từ ngày kết thúc năm tài chính,
đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết thì đơn vị phải hoàn nhập dự phòng.

- Khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công
tự bảo đảm tiền lương tang thêm từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách nhà nước

không cấp sung. Việc chi trả tiền lương cho người lao động trong don vị

được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiện quả công
tác theo quy định của pháp luật và quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bao đảm một phan chi thường xuyên và đơn
vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
thì xếp lương như công chức. Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức
danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết
định trên cơ sở nguồn thu (ti ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vỊ),

năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả

lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền hong do Nhà nước quy định.

EX. CÁC CƠ QUAN ÁP DUNG CƠ CHE TÀI CHÍNH ĐẶC THU
1. Tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQHI5 ngày 01/9/2021 đã quy định:

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế
chính sách khoán chi hoặc dang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo

phê duyệt của cơ quan có thâm quyển, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và
hướng dẫn của cơ quan có thâm quyền về thực hiện cải cách tiền lương theo

Nghị quyết số 27-NQ/TW, các cơ quan, đơn vị này phải dp dụng chế độ tién

hương, phụ cốp, thu nhập thống nhất; bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền hương,
thu nhập đặc thu.

Tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự
toán ngân sách nha nước năm 2024 đã quy định: từ 01/7/2024; baibo tat .
Cử cức cơchếquản.tr ly taichính, thu nhập.đặc thù của các cơquan, đơn vị hành
chính nước dp dụng chế độ tiền Juong,,phu cap, thu nhập thong nhất.

Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù đối với phần kinh phí thường xuyên
theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện
đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,...) của các co quan, đơn vị hành
chính nhả nước.

2. Theo tinh than Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số

01/2021/UBTVQHI5 ngày 01/9/2021 của Quốc hội, khi cải cách tiền lương các
đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị này vẫn phải thực biện chuyển xếp vào

lương mới; nếu lương cơ bản cộng phụ cấp mới thấp hơn so với tiền lương hiện

hưởng (bao gồm cả tiền lương tăng thêm) trước cải cách tiền lương thì được

hưởng bảo lưu chênh lệch. Mức bảo lưu chênh lệch này sẽ giảm tương ứng khi
điều chỉnh tăng tiền lương mới hàng năm.

bô

ngay

nhà



Việc quy định cho hưởng bao lưu chênh lệch nay là phd hợp với Nehị
quyết số 27-NQ/TW, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng hưởng lương
trước và sau khi cải cách tiền lương; đồng thời, để xử lý bất hợp ly đỗi với các
trường hợp được tuyển dụng mới (sau khi cải cách tiền lương) ở 36 cơ quan, đơn
vị này thì các đối tượng tuyển mới sau khi xếp theo lương mới đề nghị cũng cho

áp dung mức chênh lệch tương ứng với đối tượng đã tuyển dung trước khi cải

nh

cách tiền lương.

X. TÁC BONG KHI THUC HIỆN CHE ĐỘ TIEN LƯƠNGMỚI

i. lương cơ
ậa. A A. ađộ trung cap, hết ian

Mức GO1 voi cong chức là nhân viên bac (yeu cau timn
su co lê iang thap nhật chi là 7.53% (tăng bình quan

hung ca tiên lương và phụ cap khoảng 1a 30%) nen can thiệt phải báo cáo BS

1

L

j0
0

L

Chính trị cho chủ trương trợ cấp cho bang mức 5.300.000 déng/thang nêu trền.

2. Khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-
NQ/TW thì mức lương cơ ban đối với cán bộ công chức, viên chức sẽ được

tăng. Bao gồm: Luc lượng võ trang; viên chức đơn vi sự nghiệp chưa thực hiện
tự chủ và cán bộ, công chức (không bao công chức thuộc 36 cơ quan hành chính

áp dụng cơ chế tài chính đặc thù). Tuy nhiên, tỷ lệ tăng mức lương cơ ban khi
cải cách chính sách tiền lương chỉ đạt khoảng bình quân 30% đối với cán bộ,
công chức, nếu so với mục tiêu "Tién lương phải thực sự là nguồn thu nhập
chỉnh bảo dam đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương

" đề ra
tại Nghị quyết số 27-NQ/TW thì đời sống của người hưởng lương vẫn còn
nhiều khó khăn.

3. Đối với các cơ quan áp dụng các cơ chế tài chính đặc thù, khi thực hiện
cải cách tiền lương theo tỉnh thân Nghị quyết sô 27-NQ/TW, Nghị quyết số

01/2021/UBTVQHI15 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 thì các đối tượng thuộc
36 cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính,
thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung) với khoảng
134.284 người (riêng khối Đảng, Đoàn thể đang hưởng phụ cấp mức 30% ngoài
chế độ chung khoảng 57.869 người) chiếm khoảng 6,78% so với tổng biên chế
cán bệ, công chức, viên chức (1.979.433 người) thì tiền lương mới (kể cả phụ
cấp) có thé thấp hơn so với trước khi cải cách! (Dự kiến tỷ lệ giảm tiền lương
khoảng từ §,04% đến 56%) nếu không được bảo lưu. Đây cũng là một trong
những cơ quan trọng yếu, tạo vật chất cho xã hội (Thuế, Kho bạc, Ngân
hàng...). Theo đó, việc quy định bảo lưu là cần thiết (tuy nhiên sẽ có những
trường hợp thời gian được bao lưu trên 10 năm).

15 Điểm 3.1 Khoản 3 Mục 1] Nghị quyết số 27-NQ/TW: "chuyển xếp lương cũ sang hrong mới, bảo dam không
thấp hơn tiền lương hiện hưởng". ;
16 Bane so sánh mức tiên lương đôi với các cơ quan áp dụng cơ chê tài chính đặc thù kèm theo (Phụ lục II).
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4. Việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức,
viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (đang hưởng bảng lương chuyên môn nghiệp vụ

cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo) phức tạp do nhiều bậc lương cũ (ở các ngạch,
chức danh nghề nghiệp khác nhau) xếp vào một mức lương chức vụ mới... nên
có người được tăng tiền lương nhiều, có người được ting ít, thậm chí có người
không được tăng và có người phải thực hiện chỉnh sách bảo lưu lương.

Phan HI
DIEU CHÍNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CAP BẢO HIẾM XÃ HỘI,

TRỢ CAP HANG THANG VA TRỢ CAP UU BAINGƯỜI CÓ CÔNG

I. BOI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO HIEM XÃ HỘI
1. Các tác động

Hiện nay có nhiều chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Luật Bảo hiểm xã
hột, Luật An toàn, vệ sinh lao động được găn với ché độ tiền lương do Nhà nước

quy định. Vì vậy khi thực hiện cải cách tiền lương khu vực công từ ngày
01/7/2024 sẽ tác động trực tiếp đến chế độ bảo hiểm xã hội, cụ thể:

1.1. Phát sinh chênh lệch lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước
và từ ngày 01/7/2024

Theo quy định tại Điều 62 và Điều 89 Luật Bao hiểm xã hội, đối với người
lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy dinh thi
tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân
hàm vàmột số khoản phụ cấp lương nhưng không bao gồm phụ cấp công vụ; tiền

lương để tính lương hưu là tiền lương bình quân tháng của số năm cuối trước khi
nghỉ hưu?,

Theo bảng lương của chính sách tiền lương mới thì mức tiền lương đóng
bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức va lực lượng vũ trang sẽ tang
khoảng 54% so với hiện hành (do bảng lương mới thiết kế đưa phụ cấp công vụ
vào lương và mở rộng quan hệ tiền lương). Với cách tính lương hưu dựa trên số
năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu thì việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tăng
sẽ dẫn đến tăng nhanh mức lương hưu, người lao động càng có thời gian hưởng

17 Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần của người
lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là mức bình quân tiền

lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu (5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 nam, 15

năm, 20 năm boặc toàn bộ thời gian tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội).
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tiên lương mới dai thì lương hưu cảng tăng cao so với người nghỉ hưu trước

ngày 01/7/2024.

Điều nảy làm phát sinh bất cập: (i) Không đâm bảo nguyên tắc đóng �

hưởng; Làm phát sinh chênh lậch lớn về lương hưu giữa người nghỉ hưu
trước và sau cải cách; Gia tăng áp lực về phí thực hiện điều chỉnh

lương hưu đối với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội; Ảnh hưởng
làAgđến kha năng cân đối quỹ hưu tri, tử mat.

G
(ut cinh

Gi

£2 ons con căn cứ đề diéu chink mute bink quan tem tượng hang
Gon BAP miu

)]

a

O

Theo quy định tại Điều ó3 Luật Bảo hiểm xã hội thì việc điều chỉnh tiền

lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương
tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện
chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày
01/01/2016 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ
hưu trí; đồng thời biện có trên 20 chế độ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội và
Luật Án toàn, vệ sinh lao động được gắn với mức lương cơ sở do Nhà nước quy
định. Khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, cho nên không còn căn
cứ dé điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng
như tính các chế độ bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

2. Đề xuất phương án thực hiện

Đề giải quyết những vướng mắc và các tác động khi thực hiện cải cách
tiền lương khu vực công từ ngày 01/7/2024 đến chính sách bảo hiểm xã hội, dự
kiến phương án thực hiện như sau:

2.1. Sửa đổi, bd sung quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (2014) về tính

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực

lượng vỗ trang ngay từ ngày 01/7/2024 theo hướng chỉ áp dụng các quy định

tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo số năm cuối tính
đến ngày 30/6/2024. Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2024
trở đi sẽ thực hiện tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
theo toàn bộ thời gian. Từ ngày 01/7/2024, việc điều chỉnh tiền lương đã đóng
bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (bao
gồm mức tiền lương bình quân theo số năm đóng cuỗi trước ngày 01/7/2024 và
tiền lương đóng từ ngày 01/7/2024 trở đi) sẽ trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của

từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (tương tự như áp dụng đối với khu
vực ngơài nhà nước).

Theo kế hoạch, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được trình Quốc hội xem
xét thông qua tại kỳ họp tháng 5/2024 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2925.
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Để giải quyết kip thời những tác động khi cải cách tiền lương, dé nghị cho áp

dụng quy định sửa đổi, bé sung tại Điều 72 và Điều 73 trong Luật Bảo hiểm xã
hội (sửa đổi) ngay từ ngày 01/7/2024.

2.2. Tiếp tục tạm thời cho áp dụng mức lương cơ sở hiện hành là
1.800.000 đồng làm căn cứ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo

hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương
do Nhà nước quy định tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2016 và tính
các chế độ đang gắn với mức lương co sở đối với người lao động cho đến khi
Luật Bao hiểm xã hội (sửa đổi) có hiện lực thi hành.

2.3. Đề xuất phương án điều chỉnh lương hưu từ 01/7/2024ngay

a) Việc điêu chỉnh lương hưu từ 01/7/2024 phải đảm bảo yêu cau của

Trung ương tại Nghị quyết sô 28-NQ/TW, vừa tao tam ly phân khỏi cho người
hưởng lương hưu: "Điều chỉnh lương hưu độc lập tương đôi trong môi tương
quan với tiên lương của người đang làm việc, thay đôi cách thức điêu chỉnh lương
hưu theo hướng chia sẻ. Lương hưu cơ bản được điêu chỉnh chủ yêu dựa trên cơ
sởmức tăng của chỉ sô giá tiêu dùng, kha năng của Quỹ bảo hiém xã hội và ngân
sách nhà nước; quan tâm điêu chỉnh thỏa đáng đôi với nhóm đôi tượng có mức

lương hưu thâp và nghỉ hưu trước năm 1995 nham thu hẹp khoảng cách chênh
lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời ky".

b) Theo quy định tại Điêu 57 Luật Bảo hiém xã hội thì việc điêu chỉnh

lương hưu đôi với người đã nghỉ hưu được dựa trên cơ sở mức tăng chỉ sô giá
tiêu dùng và tăng trưởng kinh tê, phò hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo

hiém xã hội. Trên thực tê nhiêu năm qua, việc điều chỉnh lương hưu gắn chặt với
việc điêu chỉnh tiên lương của người đang làm việc. Khi cải cách tiên lương từ

ngày 01/7/2024 thì tiên lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lên

đáng kê.

c) Với mục tiêu:

- Thực hiện điêu chỉnh lương hưu theo đúng yêu câu của Trung ương tại

Nghị quyết sô 25-NQ/TW;
- Thu hẹp khoảng cách lương của người nghỉ hưu trước và sau cải cách

tiên lương:

- Tao tâm lý phan khởi, đảm bảo cải thiện đời sông cho người hưởng
lương hưu;

- Quan tam điêu chỉnh thỏa đáng đôi với nhóm đôi tượng có mức lương
hưu thap và nghỉ hưu trước năm 1995.
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d) Đề xuất thực hiện điều chính lương hưu từ ngày 01/7/2024 như sau:

- Phương án:

+ Điều chỉnh 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
của tháng 6/2024;

+ Đôi với người đang hưởng lương hưu, tro cap bao hiếm xã hội trước năm

điêu chính tăng thêm 300.000 đông/tháng, có mức hưởng từ 3.200.000 đông/tháng
đên dưới 3.500.000 đông thi được điều chỉnh lên băng 3.500.000 đông/tháng.

Í vt

t m:

Mức điêu chỉah nêu trên pha hợp với yêu cau của Trung wong tại Nghị quyét
số 28-NQ/TW, góp phân nâng cao mức lương hưu của người đang hưởng lương
hưu, trợ cap bảo hiém xã hội trước tháng 7/2024 giúp cải thiện đời sông của người
nghỉ hưu; quan tâm điêu chỉnh thỏa đáng đôi với nhóm đôi tượng có mức lương
hưu thâp và nghỉ hưu trước năm 1995 nham thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương
hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ; giải quyét một phân tâm ly so sánh của

người nghỉ hưu như đã nêu ở trên.

- Nhược điêm:

+ Mức điêu chỉnh 15% phù hợp Nghị quyêt 26-NQ/TW và hài hòa giữa
người dang công tác với người nghỉ hưu và các nhóm đôi tượng đã nghỉ hưu, tuy
nhiên mức tăng khá cao so với mức tăng của chỉ sô giá tiêu dùng và tang trưởng
kính tê của năm 2023.

+ Có thê sẽ phat sinh van đê về chênh lệch giữa người nghỉ hưu trước và sau

thời điêm thực hiện điêu chỉnh lương hưu.

+ Việc tiép tục thực hiện việc điêu chỉnh thêm đổi với người nghỉ hưu trước
năm 1995 có mức hưởng thâp là vân đề cân quan tâm, giải quyết, tuy nhiên có thê

cũng sẽ làm phát sinh tâm lý so sánh giữa người hưởng lương hưu, trợ câp bảo

hiểm xã hội hăng tháng trong giai đoạn 1995 - 2000.

Dé khắc phục các nhược điểm trên, cân quyét tâm chính trị cao, tăng cường
tuyên truyền đề người nghỉ hưu trước và sau thời điềm cải cách hiệu và chia sé. Bởi
vì, khi thực hiện việc cải cách luôn cân phải có "lát cat" và sẽ phát sinh van dé

chênh lệch về quyên lợi giữa những người trước và sau thời diém cai cach. Phương
án được đê xuat trên đã xử lý đề có mức chênh lậch ở mức thâp nhất.

- Vệ kinh phi thực hiện, dự kiên như sau:

+ Đôi với ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện việc điều chỉnh trong năm
2024 (06 tháng) là 3.064 ty đồng, trong đó: 2.637 tp ẩâng thực hiện việc điều chỉnh

1965. sau khi dieu chính có mức hưởng thâph 3.200.000 đông/tháng thi auce

UU đề

€

Y|
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lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; 427 đồng thực hiện việc điều chỉnh thêm đối
với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hướng thấp.

+ Đối với quỹ bảo hiểm xã hội, kinh phí thực hiện điều chỉnh trong năm
2024 (06 tháng) là 14.909 tỷ đồng.

H. DOI VỚI CHÍNH SÁCH TRỢ CAP UU DAENGƯỜI CÓ CÔNG

1. Các tác động

1.1. Quá trình điều chỉnh trợ cấp wu đãi người có công
- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bay Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (Khoá VHH) về "Một số vấn đề tổ chức, bộ may cua hệ thống chính trị

và tién lương, iro cap xã hội thuộc ngân sách nha rrước từ năm 1999 Ban can
sự dang Chính phủ đã chỉ đạo Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu
đãi người có công với cách mang gan với điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng mức

lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và các đối tượng hưởng lương, phụ cấp
theo lương thuộc ngân sách nhà nước. Theo đó, tại thời điểm năm 2004, khi mức

lương cơ sở áp dụng cho công chức, viên chức quy định tại Nghị định

203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 là 290.000 đồng, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 210/2004/NĐ-CP ngày 20/12/2004 quy định mức chuẩn trợ cấp,
phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 292.000 đồng.

- Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và với mục tiêu phan dau
đến năm 2020 và các năm tiếp theo, 100% gia đình người có công với cách
mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi
cư trú, qua 15 lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công luôn được

quan tâm, điều chỉnh gắn chặt và tăng cao hơn mức lương cơ sở của cán bộ công
chức nhà nước (năm 2013, mức lương cơ sở là 1.050.000 đồng thì mức chuẩn
trợ cấp ưu đãi người có công là 1.220.000 đồng: năm 2017, mức lương cơ sở là
1.300.000 đồng thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 1.417.000 đồng:
năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

người có công là 1.624.000 đồng: năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000

đồng thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 2.055.000 đồng).

1.2. Tác động trực tiến đến việc thực hiện chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương khu vực
công từ ngày 01/7/2024

a) Thứ nhất, trong 20 năm qua, việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

người có công với cách mạng luôn căn cứ vào chủ trương, chính sách uu đãi của

Dang, Nhà nước; mức tăng, ty lệ tang củamức lương cơ SỞ.

ve

ì

lãi

b) Thứ hai, trong giai đoạn vừa qua, khi Nhà nước điều chỉnh mức lương
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cơ sở thì mức chuẩn tro cap ưu đãi đôi với người có công bao giờ cũng được
điêu chính với mức cao hơn mức lương cơ sở (hiện tại mức lương cơ sở là
1.800.000 đồng thi mức chuẩn trợ cap ưu đãi người có công là 2.055.000 đông).

2. Đề xuất phương án thực hiện

Theo số liệu thông kê, hiện nay trên cả nước có 1.054.838 đối tượng đang
hướng trợ caấp ưu đãi hàng Ủ bao gồm 743.609 đối trợng người có công,
294.144 đất tượng thân nhân người có công và 17.085 í#0@7tg người pave
vụ', Trong số 1.054.838 đệ:tượng trên thìcó 303,547 đối tượng người có cô

(chiếm khoảng 40,82% tổngsố người có công) và 101.079 đối tượng thân nhận

người có công (chiêm khoảng 34,36% tổng số thân nhân người có công) đang

1818,
mi

¬

hưởng mức trợ cấp hàng tháng đưới 01 lần mức chuẩn.

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng đặc biệt là mục
tiêu nên tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bi thư về tiếp tục

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách

mang: "phân đấu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống
bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng đân cư nơi cư trú", Nghị
quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp
hành Trung ương Dang khoá XIII: "Tiếp tục nâng cao mức chuẩn trợ cấp, phụ
cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội... Bảo
đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình
khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú" và thi hành
khoán 2 Điều 6 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQHI4 ngày 09/12/2020, dé xuất

tiếp tục sử dụng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công (theo quy định hiện

nay, một số chế độ ưu đãi người có công đang được gắn với mức chuẩn trợ cấp
ưu đãi người có công như trợ cấp một lần, chế độ điều đưỡng) và điều chỉnh

tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 29,2%, tương
ứng với tỷ lệ tăng mức lương trung bình khi cải cách tiền lương khu vực công
từ ngày 01/7/2024 của chuyên viên bậc 1 đại học hết tập sự là 23,5% và tỷ lệ

tăng so với mức lương cơ sở năm 2023 là 5,7%): đồng thời, điều chỉnh mối

tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp với mức chuẩn bảo đảm mức hưởng
trợ cấp hàng tháng thấp nhất của người có công tối thiêu bằng 91 lần mức

18 Bao gồm: (1) Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hing; (2) Người phục vụ thương bình, người hưởng chính
sách như Thương binh, bệnh binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tốn thương cơ thé từ 81% trở lên; (3) Người phục vụ
thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tôn thương cơ thể
từ 81% trở lên có vết thương/bệnh tật đặc biệt nặng: (4) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học có tỷ lệ tôn thương cơ thé từ 81% trở lên.
!® Theo quy định tại Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 mức chuẩn trợ cap ưu đãi người có công hiện
hành là 2.055.000 đồng (tăng 26 ;2⁄9) và theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 mức
lương cơ sở hiện hành là 1.800.000 đồng (tăng 20,8%). Như vậy, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được
điều chỉnh tăng cao hơn mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 5,7%.



chuẩn va từ năm 2025 trở đi, hàng năm điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp,
phụ cấp ưu đãi người có công tối thiểu 10%.

Theo phương án này thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được
điều chỉnh tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng (tăng 29,2%), mức

hưởng trợ cấp hàng tháng thấp nhất của người có công là thương binh B có tỷ lệ
tốn thương cơ thé 21% được điều chỉnh từ 1.144.000 đồng lên 2.655.000 đằng,
các đối tượng người có công khác được điều chỉnh tăng với ty lệ tăng mức

hưởng trợ cấp của thương binh B có ty lệ tổn thương cơ thể 21% để đâm bảo

mối tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp người có công hiện hành; mức

hưởng trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ được điều chỉnh tăng thêm
26% và thân nhân người có công khác được điều chỉnh tăng thêm 16% củamức
chuẩn mới. Việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi nêu trên phù hợp với chủ trương
chính sách của Đảng, Nhà nước về wu đãi người có công với cách mạng.

Theo số liệu tính toán đối với phương án này thì năm 2024 nhu cầu kinh

phi dam bảo là 27.109 tỷ đồng, tăng thêm 9.187 tỷ đồng so với nhu cầu kinh phi
thực hiện mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hiện hành theo Nghị định số

55/2023/NĐ-CP và tăng thêm tối thiểu khoảng 2.236 tỷ đồngmỗi nắm tiếp theo.

IH. POI VỚI CHÍNH SÁCH TRO CAP XÃ HỘI
1, Các tác động

Trong những năm qua, chính sách trợ giúp xã hội chưa được điều chỉnh

tương đồng về thời điểm và tỷ lệ tăng so với lộ trình và mức tăng lương cơ sở.
Các chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng khó khăn còn thấp, mới chỉ đáp
ứng một phần nhu cầu thiết yếu của đối tượng thụ hưởng chính sách. Mức
chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng hiện nay bằng khoảng 7% thu nhập
bình quân năm 2022, 24% chuẩn nghèo nông thôn giai đoạn 2021-2025 và
bằng 20% mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023. Như vậy, nếu thực hiện cải
cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW thì mức trợ cấp xã

|

hội sẽ tiếp tục thấp hơn trong mối tương quan với tiền lương mới, điều này sẽ

tác động lớn đến đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Đề xuất phương án thực hiện

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban
hành Nghị quyết số 42-NQ/TW vẻ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính
sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai
đoạn mới, trong đó xác định nhiệm vụ: "Hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội
theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thân, giúp người dân kip
thời khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng Kinh lễ, xã hội, thiên

tai, dich bệnh và các rủi ro khác. T;lấp tục tHức chuẩn trợ giúp xã hội
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theo hướng bảo đảm mức sông tôi thiêu, san an sinh xã hội quốc gia; Nhà
nước ưu tiên hô trợ cho người không có kha năng lao động, người khuyêt tật,
người cao tuôi, người di cw và gia đình có trẻ em, người thu nhập thấp

`.

Mặt khác, mức lương trung bình tăng khi cải cách tiền lương dự kiến

tăng (mức lương bậc 1 của chuyên viên qua tập sự) là 23,5%. Do vậy, để bao
đâm đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội và mối tương quan với chính sách
tiên lương, lộ trình cải cách tiền lương, dé xuất phương án điều chỉnh mức
chuẩn trợ giúp xã hội và hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội hội như sau:

a) Phương án:

- Từ 01/7/2024, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ
lên 500.000 đồng/tháng (chỉ mới đáp ứng bằng 1/3 chuẩn nghèo kí

thôn và bằng 1/4 chuẩn nghèo khu vực thành thị giai đoạn 2021-2025) và bổ

sung một số nhóm trẻ em không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp xã hội

(theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Trẻ em), gồm: trẻ em có cả

cha va mẹ không còn khả năng chăm sóc trẻ em; trẻ em có cả cha và mẹ trong
độ tuổi trẻ em; trẻ em có cả cha và mẹ bị hạn chế quyền làm cha mẹ hoặc tạm

thời cách ly khỏi cha mẹ theo quy định của pháp luật.

360.006 đồng
khu vực nêng

- Từ 01/7/2025, bỗ sung nhóm đối tượng là thành viên hộ nghèo không
có khả năng lao động, không có khả năng thoát nghẻo (theo Chỉ thị số 05-
CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Dang va chủ trương của

Quốc hội đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và Nghị quyết số

160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 cha Ban Bi thư Trung ương Đảng); bổ

sung đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghéo, cận nghèo, trẻ em mất

nguồn nuồi dưỡng được hưởng chính sách trợ cấp xã hội (theo quy định tại

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội).

- Từ 01/7/2026, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng theo tỷ lệ

lương tăng thêm của khu vực công và lộ trình cải cách tiền lương.

b) Kinh phi, dur kiến nhu cầu kinh phi từ ngân sách nhà nước tang thêm:

- Từ 01/7/2024, thực hiện mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng/tháng
cho khoảng 3,361 triệu đối tượng bao trợ xã hội và 400.000 đấi trợng hưởng hỗ
trợ kinh phí nuôi dưỡng, cham sóc thi dự kiến kinh phí tăng thêm năm 2024 so

với năm 2023 là 5.025 tỷ đồng (trong 6 tháng).
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- Từ 01/7/2025 (bao gồm cả bổ sung nhóm đối tượng là thành viên hộ

nghèo không có khả năng lao động: trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận

nghèo, trẻ em mat nguồn nuôi dưỡng được hưởng chính sách trợ cấp xã hội
tăng thêm khoảng 880.000 đối tượng) thì dự kiến kinh phí tăng thêm năm
2025 so với năm 2024 là 10.100 tỷ đồng (tính theo mức chuẩn trợ giúp xã hội
500.000 đồng và trong thời gian 06 tháng).

Phần IV
NHIEM VỤ, GIÁI PRÁP VÀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIÊN

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Ban Kinh té Trung ương: Báo cáo Bộ Chính trị kết quả sau 5 năm

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóaXI.
2. Ban TỔ chức Trung ương: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên

quan (1) Báo cáo cấp có thâm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm cán

bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;
(2) Xây dựng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về chế độ tiền lương
mới đối với cán bệ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận tỗ quốc
Việt Nam và các chức chính trị - xã hội.

3. Dang đoàn Quốc hội: Chi đạo xây dựng các văn ban quy định ché độ

tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thâm quyền quản ly
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

to

4. Ban Can sự dang Chính phủ lãnh dao, chỉ đạo Chính phi giao
nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, cụ thé như sau:

a) Bộ Nội vụ: (1) Tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật
về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ

trang; (2) Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh

giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung wong
6 khóa XII mội số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị tỉnh gọn, hiệu quả, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số

19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và
yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI về
cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng
vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
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b) Bộ Tài chính: RA soát và hoàn thiện quy định về co chế quan ly tài
chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cho phù
hợp với chế độ tiền lương mới.

3 Bộ Quốc phòng và Bộ Công an: Sau khi Đề án danh mục chức danh,
chức vụ lãnh đạo, 'quan ly, chi

|

huy trong Quân đội nhân dân va Công an nhân
ân được cấp có thâm quyền thông qua, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc

nghiên cứu, hoàn thiện các Đảng lương của lực lượng vũ trang cho pha
âm bảo tương quan chung trong hệ thống chính trị,

]

đ) Bộ Lao động-thương bữnh và Xã hột (1)
⁄Chinh phu điều chỉnh mức lương tối thiểu ving; (2) Xây dựng Nghị của

Chính phủ về quân lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp
nhà nước; (3) Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới;
(4) Xây dựng văn bản hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an
sinh xã hộiđang gắn với lương cơ sở.

Xây dựng Nghị định củi
2

d) Bộ Thông tin va Truyền thông chi dao các cơ quan báo chi thông tin,
tuyên truyện nham tạo đồng thuận xã hội về cai cách chính sách tiên lương.

e) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú: Phôi hợp với
Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan dé xuât xây dựng bảng lương và chê độ phụ
cap (nêu có) đôi với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc phạm vi
quản lý

5. Các cơ quan, tô chức trong hệ thông chính trị tiêp tục thực hiện việc
sắp xêp tinh gọn tô chức bộ máy, tinh giản biên chê người hưởng lương, phụ cap
từ ngân sách nhà nước, cơ câu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị

trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách tiên lương; ban
hành theo thâm quyên hoặc trình cap có thâm quyên ban hành Danh mục chức
danh, chức vụ tương đương thuộc phạm vi quản ly dé làm căn cứ thực hiện
chính sách tiên lương mới.

IE. CAC NỘI DUNG XIN Y KIEN
i. Về chính sách tiên lương doi với cán bộ, công chức, viên chức, lực

lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp:
1.1. Về chính sách tiên lương đôi với khu vực công

a) Dé nghị Bộ Chính trị thông qua chủ trương về dự kiến thiết kế bảng
lương, các chê độ phụ cap, chế độ nâng bậc lương, tiên thưởng và nguyên tac

chuyên xêp lương; giao các cơ quan ban hành văn bản quy định chế độ tiên
lương mới đôi với các đôi tượng thuộc phạm vi quản lý, cụ thê là:

go

phòng

dint

Œ
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- BanBi thu ban hành Quyét định về chế độ tiền lươngmới đôi với cán bộ, công
chức, viên chức khu vực Đảng,Mặt trận Tô quốc và các đoàn thê chính trị - xã hội;

- Ủy ban Thường vụ Quoc hội ban hành Nghị quyét về chê độ tiên lương
mới đôi với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thâm quyên quản lý của Quốc
hội, Uy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ ban hành Nghị định về chê độ tiên lương mới đổi với cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng võ trang.

b) Đề nghị Bộ Chính trị cho ý kiến về việc bảo lưu tiền lương khi cải cách
tiên lương đôi với các cơ quan, đơn vị áp dung cơ chế tài chính, thu nhập đặc tho.

c) Đề nghị Bộ Chính trị cho y kiến về bổ sung chế độ trợ cấp đối với công
chức, viên chức có mức lương cơ bản thâp hơn mức 5.300.000 đông/tháng.

d) Đề nghị Bộ Chính trị cho ý kiến về chế độ phụ cấp theo nghề dé bảo
đảm rõ chê độ ưu đãi đôi với nhà giáo, viên chức y tê và các đôi tượng có chính
sách ưu đãi của nhà nước (dịch vụ công cơ bản, thiệt yêu).

1.2. Về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước

Dé nghị Bộ Chính trị thông qua chủ trương về triển khai đầy đủ nội dung
cải cách tiên lương đôi với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết sô 27-
NQ/TW và thời diém áp dụng từ ngày 01/01/2025.

2. Về điều chỉnh Hrơng hưu, trợ cấp bao hiểm xã hội

Đề nghị Bộ Chính trị cho chủ trương giao cho Đảng đoàn Quốc hội và
Chính phủ sửa đôi, bô sung tại Điều 62 và Điêu 63 Luật Bảo hiém xã hội năm
2014 trong dự thảo Luật Bảo hiém xã hội (sửa đôi) trình Quốc hội xem xét
thông qua và có hiệu lực áp dụng ngay từ ngày 01/7/2024; việc hướng dân
thực hiện các chê độ đang gan với mức lương cơ sở và phương án điều chỉnh

lương hưu, trợ cap bảo hiém xã hội như sau:

2.1. Sửa đổi quy định tại Điều 62 Luật Báo hiểm xã hội 2014 về tính
mức bình quân tiên lương tháng đóng BHXH của người lao động thuộc đôi
tượng thực hiện chê độ tiên lương do Nhà nước quy định; sửa đôi quy định tai
Điêu 63 Luật Bao hiém xã hội 2014 về điều chỉnh tiên lương đã đóng bảo
hiém xã hội theo hướng đảm bảo nguyên tặc đóng hưởng, an toàn, cân đôi
quỹ bảo hiểm xã hội, công băng giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nha
nước, hạn chê việc phát sinh chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu trước
và sau khi thực hiện cải cách tiên lương và cho phép thực hiện ngay từ ngày
01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiên lương, các nội dung sửa đôi về cách tinh
mức lương hưu này sẽ cho phép áp dụng có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 dé

cùng với thời diém thực hiện cải cách tiên lương.

1
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2.2. Giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện các chê độ bảo hiểm xã hội
hiện đang gan với mức lương cơ sở (sẽ được bãi bỏ từ ngày 01/7/2024).

2.3. Thực hiện điêu chỉnh lương hưu từ ngày 01/7/2024 như sau:

a) Điêu chính 15% trên mức lương hưu, trợ cap bảo hiém xã hội hằng
tháng của tháng 6 năm 2024;

b) Đôi với người đang hướng lương hưu,trợ cap bảo xã hội trước
năm 1995, sau khi điều chỉnh có mức hưởngg thập hơn 3.200.000 đông/tháng
thì được điều chỉnh tăng 309.000 đồng/ttháng, có mức hưởng từ
3.200.000 đồng/tháng đến dưới 3.500.000 đồng thì được điền chỉnh lên bằng
3.590.000 đồng/tháng.

3. Về chính sách trợ cấp tru đãi người có công với cách mang
Đề nghị Bộ Chính trị cho ý kiến thông qua phương án:

3.1. Từ ngày 01/7/2024 điêu chỉnh ché độ ưu đãi đôi với người có công
VỚI cách mạng như sau:

a) Điêu chỉnh tăng mức chuân trợ câp ưu đãi người có công với cách
mang từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng (tang 29,2%);

b) Điều chỉnh môi tương quan giữa các mức hưởng tro cap với mức chuân
bảo đảm mức hưởng trợ cấp hang tháng thập nhất của người có công tôi thiểu
bang 01 lần mức chuân;

c) Điêu chỉnh mức hưởng trợ cap hang tháng đôi với thân nhân liệt sĩ tăng
thêm 20% và thân nhân người có công khác được điêu chỉnh tăng thêm 10% của
mức chuân mới.

3.2. Từ năm 2025 trở di, hang năm thực hiện điều chỉnh tăng mức hưởng
trợ cap, phụ cap ưu đãi người có công tôi thiêu 10%.

4. Về chính sách trợ cap xã hội

Đề nghị Bộ Chính trị cho ý kiên thông qua chủ trương về phương án
điêu chỉnh mức chuân trợ giúp xã hội và hoàn thiện chính sách trợ cap xã hội
như sau:

4.1. Từ 01/7/2024, điêu chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đông
lên 500.000 đồng/tháng và quy định bo sung một sô nhóm trẻ em không nơi
nương tựa được hưởng trợ cap xã hội, gdm: trẻ em có cả cha và mẹ không còn
khả năng chăm sóc trẻ em; trẻ em có cả cha và mẹ trong độ tuôi trẻ em; trẻ em
có ca cha và mẹ bị hạn chê quyên lam cha mẹ boặc tam thời cách ly khỏi cha mẹ
theo quy định của pháp luật;

hiểm

thêm
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4.2. Từ 01/7/2025, quy định bổ sung nhóm đối tượng là thành viên hộ

nghèo không có khả năng lao động, trẻ em dưới 2 tuô: thuộc hộ nghéo, cận

nghèo, trẻ em mat nguồn nuôi đưỡng được hưởng chính sách trợ cấp xã hội;

4.3. Từ 01/7/2026, điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng theo tỷ lệ

lương tăng thêm của khu vực công và lộ trình cải cách tiên lương.

Ban Cán sự dang Chính phú kính trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: T/M BAN CAN SỰ BANG CHINE PHỦ
- Nhu trên, BÍ THƯ
- Các thành viên BCSDCP,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các Bộ: NV (2b), BTCTW,
BCTDB,
- VPCP: Trợ ly TTCP, Vụ KTTH,
- Luu: VT, VPBCSĐCP.

Phạm Minh Chính



PHU LUC I. THUYETMINH THIẾT KE BANG LUONGMỚI

I. CAN CU THIET KE
1. Căn cứ chính tri:
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7

khóa XH! đã xác định "sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí
việc làm"

- Tại tiết b Điểm 3.1 Khoản 3 Mục it Nghị quyết số 27-NQ/TW đã ghi:
"Xây dựng, ban hành banglương mới theo vị tri việc làm, Chức danh và chúc vụ .

lãnh đạo thay thé hệ thống bang lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang
lươngmới, bao đảm không thap hơn tiên lương hiện hưởng

`.

Danh mục chức danh, chức vụ lãnh dao và tương đương của hệ thống
chính trị từ Trung wong dén cơ sở tại Két luận sô 35-KL/TW ngày 05/5/2022
của Bộ Chính tri.

- Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyêt sô 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Châp hành Trung
ương Đáng khóa XI "Một số van dé về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ

máy của hệ thống chính trị tính gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quá"đã ghi:
"Noàn thành rà soát, sắp xếp chúc danh, chức vụ theo phân cấp quản ly; xây
dựng, ban hành bảng lương chúc vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Danh
mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương cua hệ thống Chính trị từ
Trung ương đến cơ sở",

2. Căn cứ pháp lý:
- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức nắm 2010 đã quy

định về vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức? và quy định việc quản lý
cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm "Kêt hợp giữa tiêu chuân chức
danh, vi trí việc làm và chỉ tiêu biên chế".

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí
việc làm và biên chê công chức (thay thê Nghị định sô 36/2013/NĐ-CP) và Nghị
định sô 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số

lượng người làm việc trong đơn vi sự nghiệp công lập (thay thê Nghị định sô

41/2012/NĐ-CP).

! Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XH về tập trưng xây dựng đội ngũ
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
? Khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức quy định "Vi trí việc làm là công việc gắn với chức đanh, chức vụ,
cơ cầu và ngạch công chức dé xác định biên chế và bé trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị";
Khoản | Điều 7 Luật Viên chức quy định "Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức dank

nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức dé
thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập".
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- Nghị quyết số 99/NQ-CP ngay 10/7/2023 của Chính phủ ban hành về

Chương trình hành động thực hiện Kết luận 50-KL/TW vệ tiếp tục thực
hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị tính gọn, hoạtđộng hiệu lực, hiệu quả.

- Các Thông tr hướng dân vệ vi trí việc làm theo ngành, vực quan ly
của các Bộ, ngành.

3. Cam cứ thực tiền:

- Sau Nghị quyvết số 27-NQ/TW, đôi với khu vực công (đối tượng h

tương từ ngân sách nhà nước) mới đượcđiều chỉnhlượng cơ sở 2
01/7/2019 tăng 7,19% (do dịch bệnh COVID-19 và khó khăn của nền kinh tế
nên Chính phủ không điều chỉnh mức lương cơ sở trong các năm 2020, 2021 và
2022?}; (2) từ ngày 01/7/2023 tăng 20,8%. Như vậy, so với năm 2018 (trước khi
có Nghị quyết số 27-NQ/TW) thì mức lương cơ sở đã được điều chỉnh từ
1.390.000 đồng/tháng lên 1.800.000 déng/thang (ang thêm 29,5%). Như vậy,
mới chỉ đáp ứng mục tiêu "Tiép tục điều chính tăng mức lương cơ sở theo Nghị
quyết của Quốc hội, bảo đâm không thấp hơn chỉ số giá tiếu dùng và phù hợp
với tốc độ tăng trưởng linh tế" mà chưa "Hoàn thành việc xây đựng và ban
hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cái cách chính sách tiền lương" theo
mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

3)
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- Kế thừa những ưu điểm của chế độ tiền lương hiện hành (Quyết định số

128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 730/2004/NQ-
UBTVQHII ngày 30/9/2004 và Nghị quyết số 325/2016/UBTVQHI4 ngày
19/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phú,...).

- lrên cơ sở so sánh hrơng quan với mức lương chức danh lãnh đạo Tập
đoàn, Tổng công ty nhà nước, cơ quan ap dụng co chế tài chính đặc thù và tiền
lương khu vực

công
của một số nước có sự tương đồng trong khu vực (Trung

Quốc, Thái Lan,...}!ỳ.

3 Theo lộ trình tai Dé án (trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XI thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW) thi nam 2019
điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (đã điều

chỉnh),
năm 2020 tiếp tục điền chỉnh từ 1,49

triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng để năm 2021 thực hiệnđầy đủ các nội dung của cai cách tiền lương.
* Theo Nghị

định
số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý laođộng, tiền lương,

tiền thưởng |

đỗi với một số tập đoàn kinh tế, tng côngly nhà nước thì mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành
viên, Hội đồng quản trị gồm 02 mức 60 và 70 triệu đồng/tháng; Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị,

Trưởng ban kiểm soát gồm 02 mức 50 và 60 triệu đồng/tháng; Kiểm soát viên gồm 02 mức 40 và 50 triệu đồng/tháng,
Đối với cơ quan đặc thù có hệ số tăng thêm cao nhất (nếu áp dụng mức tối đa không quá 04 lần), chuyên viên cao

cấp năm 2023 có mirc lương từ 39,3 triệu đồng/tháng (bậc 1) dén 50,7 triệu đồng/tháng (bậc 6}.
Một số nước rong khu vực chỉ trả tiền lương cho các chức danh đứng đầu như sau: Thái Lan (2021): Tha tướng

hưởng mức 90,9 triệu đồng/tháng: Singapore (2023): Thủ tướng hưởng mirc 3.428 triệu đồng/tháng; Trung Quốc:
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước hưởng mức 46,5 triệu đồng/tháng; Thủ tướng Quốc vụ viện hưởng mức 45,8
triệu đông/tháng,..
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WV ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XH như sau:
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/IDUNG THIET KE BANG LUONGMỚI
cứ nội dung cải cách đã xác định tại Khoản 3 Mục H Nghị quyết số

, Cơ cau tiền lương mới gồm lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ tiền
, và các khoản phụ cấp (chiêm khoảng 30% tong quỹ tiên lương). Bồ sung

¿ên thưởng băng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương co ban (thông bao gồm
câp) của năm.

1.1. Lương cơ ban: Mức lương cơ ban bằng số tiền cụ thé trong các bảng
gong chiêm 70% tông quỹ tién lương (các yêu tô vê điêu kiện lao động và đặc
thù ngành, nghề được thựchiện bằng các chế độ phụ cấp).

2. Các khoản phụ cấp: Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm

tông quỹ phụ cap chiêm tôi đa 30% tông quỹ lương, trong đó có trường hợp cao
hơn 30% hoặc thap hơn 30% hoặc không có phụ câp".

1.3. Chế độ tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền

lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp) đối với các cơ quan, chức, đơn
vị thực hiện khoán kinh phí hành chính; thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực

tiép quản lý, sử dụng cán bộ, công chức xây dựng quy chê thướng định ky gan với
ket quả đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc.

2. Xác định các yếu tố dé thiết kế bảng hrơngmới (ương cơ bản):
2.1. Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức

lương co bản bằngsố tiền cụ thé trong bảng lươngmới.

2.2. Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định các mức tiền
lương cụ thê trong hệ thông bảng lương từng bước tiệm cận với quan hệ tiên
lương của khu vực thị trường phù hợp với nguôn lực của Nhà nước, cụ thê: Tại
Dé án cải cách chính sách tiên lương trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XT, Ban
cán sự dang Chính phủ đã trình 02 phương ánmở rộng quan hệ tiên lương, gôm:
(1) Phương án 1 mở rộng quan hệ tiên lương từ 1 -2,34 - 10 hiện nay lên I -

5 Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cap thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm
công việc; phụ cap lưu động: phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng va cấp đặc thù quân binh chủng đối
với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).
_Gộp phụ cấp wu đãi theo nghé, phụ cap trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (goi chung là phụ

cấp theo nghề); Gộp chế độ phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cap công tác lâu năm ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành chế độ phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn.
Bãi bỏ phụ cấp_thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đâm tương

quan
tiền lương với cán bộ,

công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trịthực biện xếp lương
chức vụ); phụ cap công tác dang,đoàn. thể chính trị- xã hội; phụ cap công vụ (do đã đưa vào trong mức hương
cơ bản), phụ cap độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điền kiện lao động có yêu té độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp
theo

nghệ).
Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tinh.
Thực hiện khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đổi với người hoạt động không chuyên trách ở cap xã, ở thôn và tô

dân phố trên ty lệ chỉ thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bãi bỏ các khoản chỉ ngoai hrơng của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nha nước như:

Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi đưỡng xây đựng văn ban quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Lig

da

B6

t6

phụ

)
2

]

}
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2,68 - 12; và (2) Phương án 2 mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 -11
nay lên 1 -3 - 15, trong đó để nghị chọn phương án 1 (từ 1 - 2,34 -10 hi&
lên 1 -2,68 - 12).

2.3. Xác định mức lương thấp nhất (bậc | nhân viên yêu cầu trình

trung cấp - hết tập sự) mức lương irung binh (chuyén vién bac 1, yêu cầu tr
độ đại học hết tập sự) - mức lương tối đa (chuyên gia cao cấp bậc 3 bắngi
trưởng) để làm căn cứ thiết kế bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mtới tiết

D

\

các mức lương cơ ban trong bảng hương mới, việc phân biệt giữa các ngàn|
nghê thực hiện bằng các chế độ phụ cấp). Cụ thé như sau:

a) Mức tiền lương thấp nhất trong khu vực công là mức tiên hương của
người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1 hệ số 1,86 ngạch
nhân viên hiện nay) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua
đào tạo trong khu vực doanh nghiệp được xác định là 4.500.000 đồng/tháng.
Căn cứ tính toán như sau:

+ Năm 2023: Mức lương bậc 1 của ngạch nhân viên được tính như sau:
Hệ số 1,86 nhân với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng (thực hiện từ ngày
01/7/2023), cộng với 25% phụ cấp công vụ bằng 4.185.000 đồẳng/tháng.

Mức lương tối thiểu ving năm 2023: Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng,
vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng HH là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là
3.250.000 đồng/tháng, tính bình quân 4 vòng là 3.932.500 đồng/tháng.

+ Năm 2024: Mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2024 là 4.168.450
déng/thang (dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2024 tăng khoảng 6% so với
năm 2023) thì mức lương thấp nhất của người có trình độ đào tạo (cao hơn 7% so
với mức lương tối thiểu) năm 2023 là 4.168.450 đồng/tháng x 1,07 = 4.460.242
déng/thang (làm tròn 4.500.000 đồng/tháng). Căn cứ mục tiêu đã xác định tại

Nghị quyết số 27-NQ/TW "Năm 2021, tiền lương thấp nhất của khu vực công
bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp", đề

nghị mức lương thấp nhất của bang lương chuyên môn, nghiệp vụ là bậc 1 của
ngạch nhân viên bằng 4.500.000 đồng/tháng, tăng thêm 7,53% so với năm 2023
(4.500.000/4.185.000).

b) Mức tiền lương trung bình (bậc 1 ngạch chuyên viên yêu cầu trình độ
đại học - hết tập sự có hệ số 2,34 hiện nay tăng lên hệ số 2;68):

+ Năm 2023: Mức lương bậc 1 của ngạch chuyên viên được tính như sau:
Hệ số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/"tháng, cộng 25%
phụ cấp công vụ bằng 5.265.000 đồng/tháng.

+ Năm 2024: Nếu tính mức lương bậc 1 của ngạch chuyên viên theo hệ số
2,68 thì tương ứng với mức tiền là 6.483.870 (4.500.000 x

i

đông/tháng

ả

Š Mức lương tôi thiêu vùng thực hiện từ ngày 01/7/2022 theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của
Chính phủ (năm 2023 chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng).
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2,68/1,86), làm tròn là 6.500.000 đồng/tháng, tăng thêm 23,5% so với năm 2023
(6.500.000/5.265.000).

c)Mức lương tối da (bậc 3 chuyên gia cao cấp hệ số 10 hiện nay tăng lên 12):

_

+ Năm 2023: Hệ số lương 10 nhân với mức lương cơ sở 1.800.000
đông/tháng cộng 25% phụ cấp công vụ băng 22.500.000 đồng/tháng.

+ N&m 2024: Mức lương bậc 3 của ngạch chuyên gia cao cấp là
29.03032.258 déng/thang (4.500.000 x 12/1,86), làm tròn là 29.000.000
đông/tháng, tăng thêm 28,9% so với năm 2023 (29.000.000/22.500.000).oS

> cb» whNhư vay, quan hệ mức lương thấp nhất (nhân viên bậc 1 - trung cấp
tập sự) - trung bình (chuyên viên bậc 1, đại học hết tập sự) tối đa gia
cao cập bậc3 bằng Bộ trưởng) để làm căn cứ xây dựng hệ thống bang lương
chuyên môn, nghiệp vụ được xác định là: 4.500.000 đồng/tháng � 6.500.000
đồng/tháng � 20.000.000 đồng/tháng, trong ứng tăng thêm so với trước cải cách
(năm 2023) là: 7,53% - 23,5% - 28,9% (bình quân tăng khoảng 23%)'.

2.4. Xác định mức lương chức vụ thấp nhất đối với chức danh Trưởng
đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã (bằng bậc 2 ngạch chuyên viên) Íà 7.400.000
déng/thang � mức lương chức vụ cao nhất đối với Tổng Bi thư (theo Kết luận
số 35-KL/TW) dé thiết kế bang lương chức vụmới.

- Mức lương chức vụ thấp nhất được xác định đối với chức danh Trưởng
đoàn thé chính trị - xã hội cễâp xã (bằng bậc 2 ngạchchuyên viên) là 7.400.000
đồng/tháng, tăng thêm 23,2% so với năm 2023 (7.400.000/6.007.500).

chuvan†(

- Mức lương của Bộ trưởng (bằng bậc 3 chuyên gia cao cấp) là
29.000.000 đồng/tháng, tăng thêm 28,9% so với năm 2023.

- Đề nghị mức lương cao nhât được xác định đôi với chức danh Tông Bí
` A zthư là 60.000.000 đông/tháng.
2.5. Xác định vị trí việc làm đê làm cơ sở tuyên dụng, bô nhiệm, sử dụng,

đánh giá, xêp lương và trả lương:

Triên khai Luật sửa đối, b6 sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên
chức năm 2019, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đang tích cực xây
dựng và hoàn thiện danh mục vi trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo,
bản rnô tả công việc, xác định cơ câu công chức, viên chức trong các cơ quan,
tô chức hành chính và các don vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quan lý;
7 Ngoài ra, có ý kiến đề nghị quy định mức lương co bản trong

bang
lương mới bằng hoặc cao hơn tức tiên

lương theo ngạch, bậc hiện hành cộng phụ cấp công vụ (25%) vàphụ cap công tác Dang, đoàn thé chính tri - xã
hội (30%) để bảo đảm tiền lương mới của cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thê không thấp hơn lương cũ

(do bai bỏ phụ cấp công vụ và phụ cấp công tác Dang, đoàn thé chính trị- xã hội) khi thực hiện chế độ tiền
lương mới,
Có nhiều ý kiến thống nhất với cách thiết kế này (mirc lương co banđượcxác định như thuyết mink nêu trên), riêng
đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thê đã được hưởng tổng tiền lương cộng phụ cấp cao hơn tông tiền
lương mới (lương cơ bản cộng phụ cấp) thì được hưởng chênh lệch bảo lưu để bao dam tiền lương mới không thấp
hoa lương cũ như đã nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.
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xácđịnhkhungnănglựctheotừngvịtríviệclam,chứcdanhvachứcvulãnh

đạo;thựchiệntinhgiảnbiênchếtheoquyđịnh.

BảnglươngChínhphủbanhànhchiquyđịnhkhungcácngạchcông
chức,chứcdanhnghệnghiệpviênchứcvàchứcvụ,chứcdanhlãnhđạotương
đương;từngcoquan,tôchứcđơnvịxâydựngdanhmụcvitríviệclàm,bảnmô
tảcôngviệc,khungnănglựcchotừngvitríviệclàmcụthêganvớingạchcông
chức,chứcđanhnghệnghiệpviênchứcvàchứcvụ,chứcdanhlãnhđạo.

IE.DUKEENTHIETKEBANGLUONGMOE

1.Banglươngchuyênmôn,nghiệnvụđổivớicingchức,viênchức
khônggiữchứcvụlãnhdao(dựkiênthiếtkêBảnglươngtạiphụlụcÍkèmtheo):

Bảnglươngchuyênmôn,nghiệpvụmớiđốivớicôngchức,viênchức
khônggiữchứcvụlãnhđạocó8nhómngạch,chứcdanhtừnhânviên(trình
độtrungcấp)đếnchuyêngiacaocấp;mỗinhómngạchcómộtsốbậclương
(nhómngạchnhânviêncósốbậclươngnhiềunhấtlà12bậcvànhómngạch
chuyêngiacaocấpcósốbậclươngítnhấtlà3bậc)ápdụngđốivớitấtcả

côngchức,viênchứckhônggiữchứcvụlãnhđạo.

1.1.Nguyêntắcthiếtkế:

(1)TheotỉnhthầnLuậtCánbộ,côngchứcvàLuậtViênchứcthìcông
chức,viênchứckhônggiữchúcvụlãnhđạoápdụngmứclươngcơbảnnhư
nhau,phânbiệtgiữacácngành,nghềbằngchếđộphụcấp(ngườikhônggiữ
chứcvụlãnhđạochiếmkhoảng70%trongđộingũcánbộ,côngchức,viên
chức).Theođó,tạiNghịquyếtsố27-NQ/TWđãchỉđạoxâyđựng1bảnglương
chuyênmôn,nghiệpvụtheongạchcôngchứcvàchứcdanhnghềnghiệpviên
chứcápdụngchungđốivớicôngchức,viênchứctrongtoànhệthốngchínhtrị

khônggiữchứcdanhlãnhđạotheonguyêntắc:Cùngmứcđộphứctạpcông
việcthìcómứclươngcơbảnnhưnhau;điềukiệnlaođộngcaohơnbìnhthường
vàưuđãinghềthựchiệnbằngchếđộphụcấptheonghề;

(2)Sắpxếplạinhómngạchvàsốbậctrongcácngạchcôngchức,chứcdanh

nghềnghiệpviênchức,khuyếnkhíchcôngchức,viênchứcnângcaotrìnhđộchuyên
môn,nghiệpvụ(khuyếnkhíchpháttriểnchuyênmônnghiệpvụvàchuyêngia);

(3)Việcbénhiệmvàongạchcôngchứchoặcchứcdanhnghềnghiệp
viênchứcgắnvớivịtríviệclàmvàcơcầungạchcôngchức,cơcấuchứcdanh
nghềnghiệpviênchứcdocơquan,tổchức,đơnvịquảnlýcôngchức,viên
chứcthựchiện.

1.2.Căncứ3nguyêntắcxâydựngbảnglươngchuyênmôn,nghiệpvụ
nêutrênvàcăncứvàosốlượngngạchcôngchức,sốlượngchứcdanhnghề
nghiệpviênchứcquyđịnhtrongphápluậtchuyênngành,đựkiếncó8nhóm

®

Nhữngngườicótrìnhđộdướitrungcấpkhôngápdungbảnglươngcôngchức,viênchứcmàchuyênsangký
hợpđônglaođộng(hoặchợpđôngthờivụ)theoquyđịnhcủaBộluậtLaođộng.
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ngạch, chức danh đê quy định bang lương bang mức tiên với sô bac lương trong
ngạch, chức danh giữ nguyên như các nhóm ngạch hiện hành, cụ thé như sau:

- Nhóm 1 (chuyên gia cao cấp) dé xuất 02 phương án:

+ Phương án 1 có 3 bậc lương, trong đó bậc 1 là 24.400.000 đồng, chênh
lệch giữa các bậc là 2.300.000 đồng/bậc, bậc 3 (bậc cao nhất) được xác định

bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng. Thời gian xét nâng bậc lương thường
xuyên là 5 năm/bậc;

+ Phương án 2 có 5 bậc lương, trong đó bậc 1 14 24.600.000 đồng, chênh
lệch giữa các bậc là 1.100.000 đồng/bậc, bậc 5 (bậc cao nhất) được xác định

bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng. Thời gian xét nâng bậc lương thường
xuyên là 3 năn/bậc;

- Nhóm 2 (gộp nhóm | và nhóm 2 loại A3 cũ) có 6 bậc, trong đó bậc 1 là
16.000.000 đồng, chênh lệch giữa các bậc là 1.100.000 đồng/bậc.

- Nhóm 3 (1a nhóm mới bé sung ở giữa A2 và A3) có 6 bậc, trong đó bậc
1 là 13.500.000 đồng, chênh lệch giữa các bậc là 1.000.000 đồng/bậc.

- Nhóm 4 (gộp nhóm | và nhóm 2 loại A2 cũ) có § bậc, trong đó bậc 1 là
11.000.000 đồng, chênh lệch giữa các bậc là 1.000.000 đông/bậc.

1

- Nhóm 5 (là nhóm mới bé sung ở giữa Al và A2) có 8 bậc, trong đó bậc
1 là 8.800.000 dong, chênh lệch giữa các bậc là 900.000 đông/bậc.

- Nhóm 6 (chuyên viên loại Al biện nay) có 9 bậc, trong đó bac 1 là
6.500.000 đông, chênh lệch giữa các bậc là 900.000 dong/bac.

- Nhóm 7 (cán sự loại AO hiện nay) có 10 bậc, trong đó bậc 1 là 5.800.000
đồng, chênh lệch giữa các bậc là 800.000 đông/bậc.

- Nhóm 8 (nhân viên loại B hiện nay) có 12 bậc, trong đó bac 1 (mức
lương thấp nhất của công chức, viên chức) là 4.500.000 đồng, được xác định

trên cơ sở mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp
năm 2024 (mức lương thấp nhất của người có trình độ đào tạo, cao hơn 7% so
với mức lương tối thiểu vùng). Để bảo đảm nguyên tắc lương mới không thấp
hơn lương cũ và giữ tương quan giữa hệ số lương hiện hành với mức lương mới

trong bang lương chuyên môn nghiệp vụ thi thiết kế 6 bậc đầu có chênh lệch

giữa các bậc (700.000 đồng/bậc) cao hơn chênh lệch giữa các bậc cuối (6 bậc
cuối có chênh lệch bậc là 500.000 đồng/bậc).

Thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên là 2 năm/bậc đối với nhóm 8
`

(yêu cầu trình độ trung cấp), 3 năm/bậc đối với từ nhóm 2 đến nhóm 7 (yêu cầu
trình độ cao đẳng trở lên).

7
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2. Bang lương chức vụ đôi với các chức dank lãnh đạo:

Theo chế độ tiền lương hiện hành thì các chức danh lãnh đạo (bau cử va bd

nhiệm) trong hệ thông chính trị (đôi tượng này chiêm khoảng 30% đội ngũ cán

bộ, công chức, viên chức, trong đó khu vực nhà nước chiêm khoảng 20%, khu
vực Đảng - đoàn thê chiêm khoảng 10%) từ Bộ trưởng và tương đương trở lên

xếp lương chức vụ; t Thứ trưởng và tương đương trở xuông xếp lương chuyên
mén theo ngạch công chức, chức danh nghệ nghiệp viên chức và hưởng phụ cap
chức vụ lãnh đạo, dự kiên xây dựng bang lương mới theo chức vụ lãnh đạo (bỏ
phụ cap chức vụ) theo nguyên tặc môi chức vụ có một mức lương,

2.1, Nguyên tấc thiết kê:

(1) Mức lương chức vụ phải thê hiện thứ bậc trong hệ thông chính trị; giữ
chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nêu một người giữ nhiều
chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhat; gift chức vụ lãnh đạo tương
đương nhau thì hưởng mức lương như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh
đạo cap trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh dao cap dưới.

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho môi loại chức vụ tương đương:
không phân loại bộ, ban, ủy ban ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở

Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đổi với cùng chức danh
lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện băng chê độ phụ
cap (phụ cap theo phân loại đơn vị hành chính cap tinh, cap huyện, cap x4).

(3) Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thông
chính tri từ Trung ương đến cơ sở tại Kêt luận sô 35-KL/TW ngày 05/5/2022
của Bộ Chính trị.

2.2. Căn cứ xác định mức lương chức vụ:
- Mức lương chức vụ thâp nhât được xác định đôi với chức danh Trưởng

đoàn thê chính tri - xã hội cap xã (bang bậc 2 ngạch chuyên viên):
+ Năm 2023: Mức lương bậc 2 của ngạch chuyên viên là 2,67 x

1.800.000 + 25% phụ cap công vụ = 6.007.500 đông/tháng;
+ Năm 2024: Mức lương bậc 2 của ngạch chuyên viên là 7.400.000

đông/tháng, tăng thêm 23,2% so với năm 2024 (7.400.000/6.007.500) .

-Mức lương của Bộ trưởng (bang bậc 3 chuyên gia cao cấp):
+ Năm 2023: Múc lương chức vụ của Bộ trưởng là (9,7 + 10,3X2 x

1.800.000 đồng/tháng + 25% phụ cấp công vụ = 22.500.000 đồng/tháng.
+ Năm 2024: Mức lương của Bộ trưởng là 29.000.000 déng/thang, tăng

thêm 25,9%.
- Mức lương chức vụ cao nhất đối với chức danh Tổng Bí thư là

60.000.000 đồng/tháng.
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2.3. Dự kiến thiết kế bảng lương:
Căn ctr 3 nguyên tắc xây dựng bảng lương chức vụ nêu trên và anh mục

chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương
đến cơ sở tại Kết luận số 35-KL/TW, dự kiến thiết kế bảng lương chức vụ áp dụng
đối với nhóm chức vụ, chức danh lãnh đạo tương đương (bầu cử, bổ nhiệm), mỗi
loại chức vụ tương đương quy định một mức lương chức vụ?, cụ thể chia thành các
nhóm chức vụ sau:

- Nhóm 1, Lãnh dao chủ chốt của Đảng và Nhà nước

Hiện nay, trên cơ sở số liệu (tinh theo chế độ quy định) về tiên lương và
các khoản phụ cấp, trợ cấp hàng tháng của các chức danh đứng đầu Nhà nước,
xác định được tông mức thu nhap/ttháng cao nhất năm 2023 theo các văn ban

quy định hiện hành là 51.325.000 đồng/tháng!?,

Trên cơ sở tổng mức thu nhập/tháng cao nhất năm 2023 (51.325.000
đồng/tháng), tính thêm mức tăng thu nhập là 7,53% (bằng mức tăng thấp nhất
của quan hệ tiền lương thấp nhất � trung bình � tối đa đo đã tổng hợp đầy đủ tiền

lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp hàng tháng), xác định mức lương mới năm
2024 của Chủ tịch Quốc hội, Thủ trớng Chính phủ là 51.325.000 x 1,0753 =
55.189.773 đồng/tháng, làm tròn số là 55.000.000 déng/thang.

Căn cứ chênh lệch giữa mức lương của Chủ tịch nước (hệ số 13) với mức

lương của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 (hệ số 12,5) là 4%
(13/12,5-1), tinh thêm mức tăng thu nhập là 7,53%, xác định chênh lệch giữamức

lương của Chủ tịch nước với mức lương của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính

phủ năm 2024 là 4% x 1,0753 = 4,3%; tương ứng với mức chênh lệch là
55.000.000 x 4,3% = 2.365.000 đồng/tháng, làm tròn số là 2.500.000 đồng/tháng.
Theo đó, xác định mức lương chức vụ các chức danh Lãnh đạo chủ chốt như sau:

3

+ Mức lương chức vụ của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ là
55.000.000 đồng/tháng;

+Mức lương chức vụ của Chủ tịch nước là 57.500.000 đồng/tháng;
+ Mức lương chức vụ cao nhất đối với chúc danh Tổng Bí thư là

60.000.000 đồng/tháng.
° Một số Bộ, ngành đề nghị quy định mức lương chức vụ khác nhau cho các hạng đơn vị sự nghiệp. Dự thảo thiết
kế quy định một mức lương chức vụ cho tất cả các hạng đơn vị sự nghiệp, không phân biệt theo phân hang don
VỊ sự

nghiệp
để bảo dam nguyên tắc: Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức

vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo câp trên

phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp đưới. Đồng thời, nghiêncứu phụ cấp theo phân loại

hạng đơn vị sự nghiệp tương tự phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính cap tinh, cấp huyện, cấp xã.
1? Mức 51.325.000 đồng/tháng gồm: (1) Tiền lương tháng theo hệ số lương chức vụ lả 12,5 x 1.800.000
đồng/tháng + 25% phụ cap công vụ = 28.125.000 đồng/tháng; @) Hoạt động phí: hệ số 1,0 so với mức lương cơ
sở bằng 1.800.000 đồng/tháng, (3) Phụ cấp công tác đối với đại biểu quốc hội chuyên trách: Hệ số 2,0 so với
'mức lương cơ sở bằng 3.600.000 đồng/tháng, (4) Khoán hop là 7,000.000 déng/thang; (5) Chế độ bồi dưỡng
thường xuyên đối với 4 chức danh đứng đầu Dang và Nhà nước tại Quyết định số 36/2015/QĐ-TTg là hệ số 5,0
so với mức lương cơ sở bằng 9.000.000 đồng/tháng: (6) Phụ cấp đối với Ủy viên Trung ương Đảng là 1,0 so với
mức lương cơ sởr bằng 1.800.000 đồng/tháng.

(
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- Nhóm 2, Lãnh đạo cấp cao của Dang, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc /ử
Pho Thủ tưởng Chính pho trở lén), cô 5 nhóm chức danh gitt các mức lương từ
34.000.000 déng/thang đến 44.009.000 đồng/tháng, chênh lệch giữa các mức
lương là 2.500.000 déng/thang.

- Nhóm 3, các chức danh lãnh đạo thuộc điện Bộ Chính trị quản lý có 3

nhóm chức danh giữ mức lương chức vụ từ 28.000.000 déng/ihéng đến
31.500.000

ưng
Ự,

2

đồng

qonø/r

Nhóm 4 cac chưc danh lãnh đao thuôc điên Bani mu quan tv có 3

nhóm lương cnuc 26.006.00 đông ñháng cen
UUO.000c Tháng

Ĩ

Li
Ệ

pr Ex- Nhóm 5, các chức danh lãnh đạo thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng
đạo cơ quan, đơn vị qutrần lý có 22 nhóm chức danh giữ mức lương chức vụ từ
7.400.000 đồng/tháng đđến 25.000.000 déng/thang;

Thời gian giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo hiện đám nhiệm va các chức
vụ, chức danh lãnh đạo tương đương (do chuyển đổi vị trí công tác) cứ 60 tháng
được hưởng thêm số tiền bằng 5% mức lương của chức danh hiện đảm nhiệm và
không khống chế mức tối đa./.

!! Đối với các chức danh lãnh đạo từ Bộ trưởng đến Thường trực Ban Bi thư, xác định mirc chênh lệch tiền lương
như sau: Tại Kết luậna SỐ 35/KL-TW thi chức dank Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Phó Thù tướng Chính
phủ không có thay đổi về phân loại so với Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHI1, chức danh Bộ trưởng Có sự
khác nhau nếu là Ủy viên Trung ương hoặc không là Ủy viên Trung ương. Căn cử chênh lệch giữa bậc 1 (hệ số 9,8)
của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bậc 1 (hệ số 10,4) của Phó Thủ tướng Chính phủ năm 2023 là 6,!2%
(16,4/9,8-1), tính thêm mức tang thu nhập là 28,2% (bằng mức tăng tối đa của quan hệ tiều lương thấp nhất �

trưng bình � tối đa, tương đương với mức tăng của Bộ trưởng), xác định chênh lệch giữa các mức lương chức vụ
năm 2024 là 6,122 x 1,289= 7,89%. Trên cơ sởmức lương của Bộ tưởng năm 2024, xác định mức chênh lệch đối
với các mirc lương chức vụ từ Bộ trưởng đến Thường trực Ban Bí thư năm 2024 là 29.000.000 x 7,89% =
2.288.100 đồng/tháng, làm tròn số là 2.500.006 đồng/cháng,

Đối với các chức danh dưới Bộ trưởng, căn cứ mức lương Bộ trường (cao nhất) và Trường doan thé chính trị - xã
hội cấp xã

(thấp.nhất),
xác định mức lương đối với từng nhóm chức dank, bảo dam nguyên tác mức lương chức vụ

của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.



DU KUEN BANG LƯƠNG CHUYỂN MON NGHIỆP VU
Pvt: 1000 đồng

SIT| waet
|

Bậc2
|

Bậc3
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Bậc4
|

BậcS
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Bậc6
|

Bậc?
|

Bậc8
|

Bậc9
|

Bậc10
|

Bậc 11
|
Bậc 12

1 Nhóm 1

a)
Mitre lương cơ bản mới 24.400

|
26.700 | 29.000

(Phuong 4n 1)
` ;

Mite lương cũ năm 2023 | 19.800 | 21.150 | 22.500
Hệ số lương 8,80 9,40 10,00
Ty lệ tăng 23.2% | 26,2% | 28,9%

Mức lương cơ bản mới
b)

(Phương án 2)
24.600

|

25.700
|

26.800
|

27.900
|

29.000

2 Nhóm 2

a) Mức lương cơ bắn mới | 16.000 | 17.100 | 18.200 | 19.300 | 20.400 | 21.500 | 5%VK
b) | Mức cũ năm 2023

- Logi43 (Nhám 1) 13.950 | 14760 | 15.570 | 16.380 | 17.190 | 18.000
Hệ sô lương 6,20 6,56 6,92 7,28 7,64 8,00
Tỷ lệ tăng 226% | 23,3% | 240% | 245% 25,1% | 25,4%

- Loqi43 (Nhóm 2) 12.938 | 13.748 | 14.558 | 15.368 | 16.178 | 16.988
Hệ số lương 5,75 6,11 6,47 6,83 7,19 7,55
Ty lệ tăng 23,7% | 24,4% | 25,0% | 25,6%: | 26,1% | 26,6%

3 Nhóm 3
Múc lương cơ bản mới | 13.500 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.500 | 18.500

4 Nhóm 4

a) Mức lương cơ ban mới | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 S%VK
_b) | Mức lwongcitnăm 2023

- LoạiA2 (Nhóm 1) 9.900 | 10.665 | 11.430 | 12.195 | 12.960 | 13.725 | 14.490 | 15.255
Hệ số lương 4,40 4,74 5,08 5,42 5,76 6,10 6,44 6,78
Ty lệ tăng. 21,2% | 21,9% 225% | 23,0% 23,5% | 23,9% | 24,2% | 23,9%

- Logi42 (Nhóm 2) 9.000 | 9.765 | 10.530 | 11.295 | 12.060 | 12.825 | 13.590 | 14.355
Hệ số lương 4,00 4,34 4,68 5,02 5,36 5,70 6,04 6,38
Ty lệ tăng 22,2% | 22,99% | 23,5% | 23,9% | 24.4% | 24.8% | 25,1% | 25,4%

Ngạch côn chức,
viên

honÌ



]

Ghi chú:
- Mức lương năm 2023 đã bao gồm 25% phụ cấp công vụ;
- Nhóm 1 áp dụng đối với vị trí việc làm là chuyên gia cao cap;
- Nhóm 2 áp dụng đối với công chức, viên chức theo vị trí việc làm loại A3 (chuyên viên cao cấp hoặc trơng đương);
- Nhớm 3 là nhóm mới bé sung ở giữa A2 và A3, áp dung đối với một số chức danh mới thuộc ngành giáo dục và đào tạo có sự thay đổi về

tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019;
- Nhóm 4 áp dụng đổi với công chức, viên chúc theo vị trí việc làm loại A2 (chuyên viên chính hoặc tương đương);
- Nhóm 5 là nhóm mới bé sung ở giữa Al vàA2,áp dụng đôi với một số chức danh mới thuộc ngành giáo dục và đào tạo có sự thay đỗi về

tiêu chuẩn chức danh theo quy.định của Luật Giáo dục năm 2019;
- Nhóm 6 áp dụng đối với công chức, viên chức theo vị trí việc làm loại A1 (chuyên viên hoặc tương đương);
- Nhóm 7 áp dụng đối với công chức, viên chức theo vị trí việc làm loại A0 (cán sự hoặc tương đương);
- Nhóm 8 áp dụng đối với công chức,

viên chức theo vị trí việc làm loại B (nhân viên hoặc tương đương). Công chức, viên chức là nhân viên bậc |

vàbậc được bé sung chế độ trợ cấp lương hàng tháng
cho bằng mức 5.300.

000 đồng/tháng (mức lương thấp nhất vùng I khu vực doanh nghiệp).
- Theo phương án nay thì mức lương thấp nhất (nhân viên bậc 1 - trung cấp hết tập sw) - trung bình viên bậc 1, đại học hết tập sự) � tôi da

(chuyên gia cao cấp bậc 3 bằng Bộ trưởng) tăng tương ứng 7,53% - 23,5% - 28,9%, bình quân tăng khoảng 23%

Nhóm 55

9.700 10.600 11.500Mức lương cơ ban mới 8.800 12.400 13.300 14.200 15.100
Nhóm 66

a) Mức lương cơ bản 6.500 7.400 8.300 9.200 10.100 11.000 11.900 12.0809 13.700
b) Mức Irơng cũ năm 2023 5.205 6.008 6.750 7.493 8.235 8.978 9,720 10.463 11.205

Hệ số lương cũ 2,34 2,67 3,00 3,33 3,66 3,99 4,32 4,65 4,98
Ty lệ tăng 23,5% 23,2% 23,0% 22,8% 22,6% 22,5% 22,4% 22,3% 223%
Nhóm 7

a) Mức lương cơ ban mới 5.800 6.000 7.400 8.200 9.000 9.800 10.600 11.400 12.200 13.000
4.725 5.423 6.120 6.818 7.5135 8,213 8.910 9.608 10.305 11.003b) Mức cũ năm 2023

Hệ số lương cũ 2,10 2,41 2,12 3,03 3,34 3,65 3,96 4,27 4.58 4,89
Tỷ lệ ting 22,8% 21,7% 20,9% 20,3% 19,8% 19,33% 19,0% 18,7% 18,4% 18.2%
Nhóm 8

2) Mức lương cơ ban moi 4.500 5.200 5.900 6.600 7.300 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 | 11.000
b) Mite lương cit năm 2023 4.185 4.635 3,085 3.535 3.985 6.435 6.885 7.335 7.785 8.235 8.685 9.135

Hệ số lương cũ 1,86 2,06 2,26 2,46 2,66 2,86 3,06 3,26 3,46 3,66 3,86 4,06
Ty lệ tăng 7,5% 12,2% 16,0% 192% 22,0% 24,3% 23,5% 22,7% 22,0% 21,4% 20,9% 20,4%

UỤC

hơn

chuyên

A
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BOI TƯỢNG AP DUNG

i. Nhóm 1:

Áp dụng đôi với vị trí việc lam là chuyên gia cao cap trong các lĩnh vực chính trị,
hành chính, kinh tê, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tê, văn hoá - nghệ thuật (Kiểm
sát viên Viện Kiêm sát nhân dân tôi cao!).
2. Nhóm 2: Áp dung đôi với công chức, viên chức theo vị trí việc lam loại À3:
- Công chức:

- Viên chức:

! Viên Kiếm sát nhân dân tối cao dé nghị Kiểm sát viên Viện Kiếm sát nhân dân tối cao xếp lương chức vụ tương đương
Thứ trưởng.

Chuyén vién cao cap|

Kiém soát viên cao cap thị trường2

Kiém soát viên cao cap chat lượng sản pham, hang hóa3

Thông kê viên caocapA

Kiém sát viên cao cập5

Kiểmtra viên cao cap nganh Kiém sat6

Điêu tra viên cao cập7

Kiểm toán viên cao cập8

Kiêm soát viên cao cập ngân hàng9

10 Kiểm tra viên cao cập hảiquan
l1 Kiém tra viên cao capthuế
12 Thâm phán cao cấp

_

13 Thâm tra viên cao cấp ngành Tòa ánỊ

14 Thư ký viên cao cap (tòa án)
15 Châp hành viên cao câp(thi hành án dân sự)})
16
-

Thâm tra viên cao cap (thi hành án dân sự)
17 Thanh tra viên cao cap
18 Kiểm dịch viên cao) cap động - thực vat
19 Kê toán viên cao Cap

_

20 Kiểm tra viên cao cap của Dang

Giáo su/ Phó Giáo sư
Giảng viên cao cấphạng I2

Giảng viên giáo dục nghệ nghiệp cao cấp (hạng D3

Nghiên cứu viên cao cap (hạng Ï)4

Kỹ sư cao cấp (hạng D_5

Định chuẩn viên cao câp6

Giám định viên cao cap7

Bác sĩ cao cap (hạng J)8

Bác sĩ y học dự phòng cao cap (hạng D
10 Dược sĩ cao cấp (hạng D
i] Y tễ công cộng cao cap (hang I)



3, Nhóm 3:

4. Nhóm 4: Ap dung đôi với công chức, viên chức theo vi trí việc làm loại A2:
- Công chúc:

12 Biên tập viên hang I
13 Biên dich viên hang I
A
Mr Phóng viên hang |]
15 Đạo dién truyền hình hang I
16 Đạo điễn nghệ thuật hang I
17 Dién vién hang I
18 Hoa sĩ hang |

19 Huan luyện viên cao cap (hang 1)

29 Phát thanh viên hạng I

22
Quay phim hạng I

�~<= Am thanh viên hạng IT

23 Di sản viên hạng
24 Hướng dẫn viên văn hóa hang I
25 Phương pháp viên hạng I
26 Nhiép ảnh viên hạng I
27 Kỹ thuật dungphim hang I
28 Kiên trúc su hạng I
29 Tham viên hạng I

2Í

kê
^3 0 Thư mục viên cao cap
31 Thur vién vién hang I

1 Giang viên chính hạng H
2 Giáo viên giáo dục nghé nghiệp hạng I
3 Công tác xã hội viên cao cấp

Chuyén vién chinh
Kiểm soát viên chính thị trường
Kiêm soát viên chính chat lượng sản phẩm, hàng hóa3

Thống kê viên chínhA

Kiém sát viên trung cấp5

Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát6

Điều tra viên trung cập7
Kiểm lâm viên chính58

Kiểm ngư viên chính9

10 Thuyên viên kiêm ngư chính
Li Kiém toán viên chính
12 Kiểm soát viên chính ngân hàng
13 Kiểm tra viên chính hải quan
14 Kiểm tra viên chính thuế
is Kế toán viên chính



-
Viênchức:

16Kỹthuậtviênbảoquảnchính
17Thâmphántrungcap
18ThâmtraviênchínhngànhTòaán
19Thưkýviênchính(tòaán)
20Chấphànhviêntrungcâp
21Thâmtraviênchínhthihànhándansự
22Thanhtraviênchính
23Vănthưchính
24Kiểmdịchviênchínhđộngvật
25Kiểmdịchviênchínhthựcvật Ì Ầ

26Kiểmsoátviênchínhđêđiều
27KiểmtraviênchínhcủaĐảng

GiáoviêntrunghọcphôthônghạngI I

GiáoviêntrunghọccơsởhạngI
GiáoviêntiêuhọchạngI
Giảngviênchínhhạng0 4
Nhânviêntrìnhđộđạihọc(thiếtbịthínghiệm,giáovụ,hỗtrợ 5

ngườikhuyếttật,tưvẫnhọcsinh)
Giảngviêngiáodụcnghệnghiệpchính(hangI) 6
GiáoviêngiáodụcnghềnghiệphangIT 7

Côngtácxãhộiviênchính(hangIT) 8

Kiémđịnhviênchínhkỹthuậtantoànlaođộng(hangIT) 9
10Bacsĩchính(hangII)
1]Bácsĩyhọcdựphòngchính(hạngH)
12Ytêcôngcộngchính(hạngII)
13Dượcsĩchính(hạngII)
14ĐiềudưỡnghạngI
15HộsinhhangI 16Kỹthuậtyhang0
17DinhdưỡnghạngII
18Dânsốviênhang1
19Nghiêncứuviênchỉnh(hạngII)
20Kỹsưchính(hạngII)
21Địnhchuẩnviênchính
22Ciámđịnhviênchính
23DựbáoviênkhítượngthủyvănhangII
24ĐịachínhviênhangH
25ĐiềutraviêntảinguyénmồitrườnghạngII
26KiểmsoátviênkhítượngthủyvănhangII
27QuantrắctàinguyênmôitrườnghangI 28ĐođạcbảnđôviênhạngI 29TrợgiúpviênpháplýhangIT



5, Nhóm 5:

6, Nhóm 6: Áp dung đôi với công chức, viên chức theo vị trí việc làm loại Al:
- Công chức:

30 Chân đoán viên bệnh động vật hang I
31 Kiểm tra viên vệ sinh thú v hang IT

32 Bảo vệ viên bảo vệ thực vật (hang It)
33 Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hang IT

34 Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng
coa Kiém nghiệm viên chăn nuôi hang

2~ 6 Kiểm nghiệm viên cây trông hane
of Kiểm nghiệm viên thủy sản hạng IE

38 Phát thanh viên hạng H
adAm Quay phim

li
li

hang

3

TE

TE

49 Kỹ thuật dựng phim hang If
1i Am thanh viên IfŒ4

Ad= Diễn viên hang H
43 Di sản viên hạng IT

44 Thu viện viên hang I
45 Phương pháp viên hang I
46 Hướng dẫn viên văn hóa hạng I
47 Nhiệp ảnh viên hạng II
48 Tuyên truyện viên văn hoá chính
a4 Kién trúc su hạng II

50
ld

Tham kê viên hạng II
51 Lưu trữ viên chính
52= Thu muc vién chinh
53 Biên tập viên hạng U
54 Biên dịch viên hạng If
55 Phóng viên hạng II
56 Đạo diễn truyền hình hạng II
H5 / Đạo diễn nghệ thuật hạng II

58 Hoa sĩ hang IT
59 Huan luyện viên chính (hang ID)

Giáo viên trung hoc phô thông hạng II
�2 Giáo viên trung học cơ sở hạng H

Giáo viên tiêuhọc hạng H3
Giáo viên mâm non hạng I

Chuyén vién
Van thu
Kiểm soát viên thi trường3

Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa4



- Vién chitc?:

? Bộ Văn hóa - Thé thao và Du lịch đề xuất bé sung chức danh: Nhiếp ảnh viên hạng II;

Thống kê viên5

Kiểm sát viên sơ cần6

Điều tra viên SƠ cấp7

Kiểm tra viên ngànhKiểm sát8

Kiểm dịch viên động vật9
10 Kiểm dịch viên thực vật
il Kiểm lâm viên
12=~ Kiểm soát viên đê điều
13 Kiểm ngư viên
L4 Thuyền viên kiêm ngư
15 Kiểm toán viên
16 Kế toán viên
17 Kiểm soát viên ngân hàng
18 Kiểm tra viên hải quan
19 Kỹ thuật viên bảo quản
20 Kiểm tra viên thuế
=21 Tham phán sơ cấp
22 Thư ký viên (tòa án)
23 Tham tra viên (tòa án)
24 Công chứng viên
25 Chấp hành viên sơ cấp
26 `Thẩm tra viên (thi hành án đân sự}
27 Thu ký thi hành án
28 Thanh tra viên
29 Kiểm tra viên của Đảng

Giáo viên trung học phô thông hạng II
Giáo viên trung học cơ sở hạng Il
Giáo viên tiêu học hang II3
Giáo viênmâm non hang IIA
Nhân viên trình độ đại học (thiết bi, thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ giáo
duc người khuyết tật, tư vấn hoc sinh)

5

Trợ giảng6

Giảng viên (hang HT)7

Giảng viên giáo dục nghệ nghiệp lý thuyết (hạng II)8
Giáo viên giáo duc nghề nghiệp lý thuyết hang IIT9O

10 Giảng viên giáo dục nghệ nghiệp thực hành (hang IIT)
11 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng ITT
12 Kiêm định viên kỹ thuật an toàn lao động (hạng HT)
13 Nghiên cứu viên (hang HT)



14 Kỹ su (hang
15 Định chuẩn viên
16 Giam dinh vién
17 Công tac xã hội viên (hang HT)
18 Bác sĩ (hạng II)
¡9 Bac sĩ y học dự phòng (hạng TT)
20 | Điều dưỡng hang Ill
21 Hộ sinh hạng Hi
22 Kỹ thuật y hạng HE
23 Được sĩ (hans TB)
24 Ý tế công cộng (hạng DI)
25
_ | Dân sôviên hạng II

26 |Dinh dưỡng hane TT
27 Thu muc vién
28 _| Chan đoán viên bệnh động vat hang IIT
29 Bảo vệ viên bảo vệ thực vat hang HI
30 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng IT
31 Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hang HI
32 |Kiêm nghiệm viên cây trông hạngI
33 Kiểm tra viên vệ sinh thú y hang IJ
34 Kiêm nghiệm viên chăn nuôi hangI
35 |Kiêm nghiệm viên thủy sản hạng II
3 Nhân viên bảo đảm vật chât giảng đường hang HT
37

__ |Nhân viên lễ tân kiêm phiên dịch hạng DI
38 Dự báo viên khi trong thủy văn hang IT
39 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IIT
40 __| Do đạc bản đô viên hạng II
41 Địa chính viên hạng TT
42

�_ | Điều tra viên tài nguyênmôi trường hạng II
43 Kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng HT
44 Trợ giúp viên pháp lý hang IT
45 Biên tập viên hạng LH
46 |Biên dịch viên hang I
47 Phóng viên hane HT
48 Quay phim hạng IIT
49 Kỹ thuật dựng phim hang Di
50

___ |Đạo diễn truyền hình hang HI
51

_ | Tuyên truyền viên văn hoá
52

__ | Âm thanh viên hạng TIT
53 An toàn thông tin hang HI
54

_ | Quản trị viên hệ thông hạng IH
5S Kiểm định viên công nghệ thông tin hang TH
56

_ |
Phát triên phan mém hang III

7

` Đạo dién nghệ thuật hạng

1H")

U

6

Ì}

i5



7. Nhóm 7: Ap dụng đôi với công chức, viên chức theo vi trí việc lam loại AQ:
- Công chức:

- Viên chức:

3 Các chức đanh mới thuộc ngành giáo duc và đào tạo có sự thay đổi vé tiêu chuẩn chức danh theo quy định của
Luật Giáo duc năm 2019.

58 Hoa si hang LH
59 Di sản viên hang I
60 Thư viện viên hang fii
61 Phươngpháp viên hạng HI
62
5

Hướng dẫn viên văn hóa hạng II
62 Huân luyện viên (hạng II)
64 Diễn viên hạng II
65 Nhiêp ảnh viên hạng HT)

66 Lưu trữ viên
67 Phát thanh viên hạng IH
68 Kiến trúc sư hạng HI
69 Tham ké viên hang I

Can sự]
Thông kê viên trình độ cao đăng
Kế toán viên trung cấp3

Kiểm tra viên cao đăng thuê4
Kiểm tra viên cao đăng hải quan5

Kỹ thuật viên bảo quản trung cap6

Giáo viên trung hoc cơ sở trình độ cao đăng (chưa đạt chuẩn)?]
Giáo viên tiêu học trình độ cao dang (chưa đạt chuẩn)?
Giáo viên mâm non hang II,3

Nhân viên trình độ cao đắng (thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ

giáo dục người khuyết tật)
A

Kỹ thuật viên kiêm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng TV)5
Nhân viên công tac xã hội (hạng IV)6
Hộ sinh hạng IV7

Kỹ thuật y hạng IV8
Điều đưỡng hạng IV9

10 Dân sô viên hạng IV
11 Dinh dưỡng hạng IV
12 Đo đạc bảndé viên hạng IV)

13 Địa chính viên hang IV
14 Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV
15 Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng IV

Kiêm soát viên khí tượng thủy văn hạng IVS1

17 Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV



8. Nhóm 8: Ap dung đôi với công chức, viên chức theo vị trí việc làm loại B:

- Viên chức:

1 Giáo viên tiêu học trình độ trung cấp (chưa dat chuân)!
2 Giáo viênmâm non trình độ trung cập (chưa đạt chuẩn)

3
Nhân viên trình độ trung cấp (thiết bi, thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ
người khuyết tật)

4 Y si hang IV
5 Điêu dưỡng hang [V
6 Hộ sinh hang IV
7
8

9

Ky thuat y hang IV
Được (hang IV)
Kỹ thuật viên chính dược

10 Dân số viên hạng IV
1l Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV

Kỹ thuật viên (hạng IV)
13 Trợ lý nghiên cứu (hạng IV)
14 Nhân viên công tác xã hội (hang FV)
15

|
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV

* Các chức danh mới thuộc ngành giáo duc và đào tạo có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo quy định của
Luật Giáo đục năm 2019.

Nhân viên
Văn thư trung cap
Kiêm soát viên trung cap thị trường3

Kiêm soát viên trung cap chat lượng sản phẩm, hàng hóaA

Thông kê viên trinh độ trung cap
Kỹ thuật viên kiêm dịch động vật6

ÿ thuật viên kiêm dịch thực vật/

Kiem lâm viên trung cap
9 Kiểm soát viên trung cap đề điều
Id Kiém new vién tung cap
II Thuyên viên kiêm ngư trung cấp

Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý12
13 Kiểmtra viên trung cập hải quan(

l4 Kiém tra viên trung cấp thuê
15 kỹ thuật viên bảo quản frung câp
16 Thu kho bao quan
17 Thư ký trung câp thị hành án3

18 Thu kho ngân hang
19 Phi quỹ ngân hang
20 kiêm ngân
=~21 Thu quỹ co quan, don vị

1
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16 Lưu trữ viên trung cap
17 Kỹ thuật viên chân đoán bệnh động vật hạng IV
18 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hang IV
19 Kỹ thuật viên giám định thuôc bảo vệ thực vật hạng IV
20 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thuôc thú y hạng IV
21 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trông hạng IV
22 Kỹ thuật viên kiểm tra vệ sinh thú y hạng IV
23 Kỹ thuật viên kiếm nghiệm chăn nuôi hạng IV
24 Kỹ thuật viên kiểm nghiệm thủy sản hạng IV
25 Nhân viên bảo đảm vật chât giảng đường hạ "5 +

26 Nhân viên lễ tân kiêm phiên dich hang [IV
27 Quan trắc viên tai nguyênmôi trường hạng IV
28 Đo đạc bản đồ viên hạng TVT
29 Địa chính viên hạng IV
¬J 0 Điều tra viên tài nguyênmôi trường hang IV
31 Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV
32
2

Kiêm soát viên khí tượng thủy văn hạng IV
3 Kỹ thuật dựngphim hạng IV3

34 Quản trị viên hệ thông hạng IV
35 Phát trién phân mém hang IV
36 Dién vién hang IV
37 Hoa sĩ hang IV
^3 Di sản viên hạng TV8

39 Thư viện viên hang IV
40 Hướng dẫn viên văn hóa hang IV
41 Hướng dẫn viên (hạng IV)
42 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV
3^ Tuyên truyền viên văn hoá trung cap4

44 Nhiép ảnh viên hạng IV
45 Quay phim hạng IV
46 Phát thanh viên hạng IV
47 Am thanh viên hang IV
48 Phương pháp viên hang IV
49 Thâm ké viên hang IV



DỰKIÊN BANG LƯƠNG CHỨC VỤ DOI VỚI CÁC CHỨC DANH LANH ĐẠO VÀ TƯƠNG BUONG CUA
HỆ THONG CHÍNH TRI TỪ TRUNG ƯƠNG DEN CƠ SỞ

C

NHÓM I. LANH ĐẠO CHỦ CHÓT CUA DANG VÀ NHÀ NƯỚC

NHÓM II. LANH CAP CAO CUA DANG, NHÀNƯỚC VAMAT TRAN TO QUỐC

Cơ quan Dang,Mặt trận Tô
SIT

Quốc hội, Hội đồng nhân Cơ quan hành chính nha Mite lươngquốc và các tô chức chính trị dân các cap, ngành Tòa nước (10008)- xã hội án, Kiểm sát, Kiếm toán

Tổng Bí thư. 60.0001

Chủ tịch nước, 37.5002

55.000Chủ tịch Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ.3

Co quan Dang, Mặt trận Tổ Quốc hội, Hội dong nhân
STT Co quan hanh chinh nha Mite luongquốc và các tổ chức chính trị - dân các cấp, ngành Tòa nước (10004)xã hội án, Kiểm sát, Kiểm toán

Thường trực BanBí thư. 44.0001

Ủy viên Bộ Chính trị. 41.5002

Ủy viên Ban Bí thư. 39.0003

36.500Chủ tịch Ủy ban Trung ương4
Mặt trận Tả quốc Việt Nam.

34.000- Chánh án Tòa án nhân dân| - Phó Thủ tướng chính phủ.5

tối cao. - Phó Chủ tịch nước.
- Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao.
- Phó Chủ tịch Quốc hội.
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NHÓM CAC CHỨC DANH THUỘC DIEN BỘ CHÍNH TRI QUAN LY

Quốc hội, Hội đồng nhân din Mức
STT Co quan Dang,Mặt trận Tổ quốc và Cơ quan hành chính Đơn vị

các t6 chức chính tri - xã hội
các cấp, ngành Tòa án, Kiểm nhà nước sự nghiệp công lập lương

sat, Kiểm toán (1000đ)
- Ủy viên Trung ương Đảng chính thức Ủy viên Ủy ban Thường vụ - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 31.500
(Ủy viên TW dự khuyết đang đảm Quốc hội (Tổng Thư ký, chủ Hồ Chí Minh;
nhiệm vi trí công tác nào thì được xác nhiệm Văn phòng Quốc hội; - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân;
định vi trí thứ bậc và hưởngmức lương Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
theo chức vụ đang công tác); nhiệm các Ủy ban của Quốc hội;
- Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung Trưởng Ban Công tác đại biểu;
ương. Trưởng Ban Dân nguyện thuộc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
- Trưởng tô chức chính trị - xã hội ở - Tông Kiêm toán Nhà nước; - Bộ trưởng và Thủ 29.000
Trung ương; - Chủ tịch Hội đồng nhân dan trưởng cơ quan ngang
- Phó Chủ tich-Téng Thư ký Ủy ban thành phố HàNội, thành phố Hỗ Bộ;

Chí Minh.Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt - Chủ nhiệm Văn
Nam; phòng Chủ tịch nước;
- Bí thư tỉnh ủy, thànhủy, đảng ủy khôi - Chủ tịch Ủy ban
trực thuộc Trung ương; nhân dân thành phố
- Phó Bí thư Thành ủy HàNội, Phó Bí HàNội, thành phố Hồ
thu Thành ủy Thành phố Hồ ChíMinh. Chí Minh.
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Quản - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 28.000
lý vốn nhà nước tại Việt Nam;
doanh nghiệp. - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công

nghệ Việt Nam;
- Tổng giám đốc Thông tan xã Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt
Nam, Tổng giám đốc Truyền bình

Ill,

Đài

1

2

3

Việt Nam.



NHÓM IV. CÁC CHỨC DANHDIN BAN BÍ THU QUAN LY

Quốc hội, Hội đồng nhân2 v A ROK . . Mức
str

| Cỡ
Tô
lại |

dân các cấp, ngành Tòa Cơ
hanh

chinh vane "Tổ chức Hội | lươngvà các tô chức chính trị - xã hội án, Kiểm sát, Kiểm toán
nhà nước sự nghiệp công lập (10008)

1
|
- Phó trưởng ban, cơ quan dang ở - Phó Chủ tịchHội đồng Dân - Phó Giám đốc Học viện 27.000
Trung ương: tộc; Chính trị quôc gia Hô Chi :

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
|

- Phó Chủ nhiệm các Ủy ban Minh;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. của Quốc hội; - Phó Tổng Biên tập Báo

- Phó chủ nhiệm Văn phòng Nhân Dân, .

Quốc hội; - Phó Tông Biên tập Tạp
- Phó Chánh án Tòa án nhân chí Cộng sản.
dân cao; "

- Phó Viện trưởng Viện.
Kiểm sát nhân dan tối cao.

2 |
- Phó trưởng các tô chức chính trị -

|
- Phó Tổng Kiểm toán Nhà |

- Thứ trưởng, Phó thủ | Giám độc Nhà xuất bán
|
Chủ tịch các | 26.500

-

xã hội ở Trung ương: nước; trưởng cơ quan ngang
|

Chính trị quốc gia Sự thật..| Hội quan
- Bí thư thường trực trung wong |

- Chủ tịchHD nhân dân tinh,
|
Bộ; chúng do

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí
|
thành phố trực thuộc Trung |

- Phó: Chủ nhiệm Văn |Đảng Nha
Minh; ương. phòng Chủ tịch nước; nước giao
- Phó Bi thư tỉnh ủy, thành ủy, dang - Chủ tịch Ủy ban nhân nhiệm vụ ở

ủy khối trực thuộc Trung ương; dân tỉnh, thành phố trực Trung wong
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thuộc Trung ương; (đối với các tổ
- Trợ lý các đồng chí Lãnh đạo chủ - Trợ lý các đồng chí chức hội có
chôt của Đảng: Trợ lý Thường trực Lãnh đạo chủ chốt của đảng đoàn).
Ban Bi thư. Nhà nước;

3 - Viện trưởng Viện Nghiên - Trưởng Ban Quan lý |
- Giám độc Đại học Quéc 26.000

cứu lập pháp thuộc Ủy ban
Thường vụ Quốc hội;
- Thâm phán tóa án nhân dân
tối cao, kiêm sát viên Viện
Kiêm sát nhân dân tôi cao.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh;
- Chủ tịch Ủy ban giám
sát tài chính quốc gia;
- Phó Chủ tịch Ủy ban

Quản lý vốn nhà nước tại
doanh nghiệp.

gia HàNội; ;
- Giám đôc Đại học Quôc
'gia Thành phố Hồ Chí
Minh; ;
- Tông Giám độc Bao
hiểm xã hội Việt Nam.

quan Don
la

tôi

n

h
^t

14]1



NHÓM V. CHỨC DANH, CHỨC VU THUOC DIEN CAP ỦY, TO CHỨC DANG, LANH ĐẠO CO QUAN, PON VI QUAN LY

4

Co quan Dang, Mặt trận Quốc bội, Hội đồng nhân ` ` . . Mic
Tổ quốc và các tô chức dân các cấp, ngành Tòa Cơ quan chính nhà

,

" và
A Tổ chức Hội lương

chính trị - xã hội án, Kiếm sát, Kiểm toán nước sự nghiệp công lập
(10004)

TONG CỤC TRUONG VA TƯƠNG DUONG
- Bí thư Trung ương Đoàn| - Phó Trưởng Ban Công tác | Tổng Cục trưởng. - Phó Chủ tịch Viện Hàn 25.000
Thanh niên Cộng sản Hồ chí

|
đại biểu; Phó Trưởng Ban lâm Khoa học xã hội Việt

Minh; Dân nguyện thuộc Ủy ban Nam;
- Ủy viên Ban Thường vụ

| Thường vụ Quốc hội; - Phó Chủ tịch Viện Hàn
Thành ủy Hà Nội, Thành ủy |

- Ủy viên Thường trực Hội lâm Khoa học công nghệ
Thành Hồ Chí Minh; đồng Dân tộc, Ủy viên Việt Nam;
- Ủy viên Thường trực Tiểu

| Thường trực các Ủy ban của - Phó Tổng giám đốc
ban Bảo vệ chính trị nội bộ ở

| Quốc hội; Thông tấn xã Việt Nam;
Trung ương. - Trưởng đoàn đại biểu Quốc - Phó Tổng Giám đốc Đài

hội chuyên trách tỉnh, thành Tiếng nói Việt Nam;
phô trực thuộc Trung ương. - Phó Tổng giám đốc Đài

Truyền hình Việt Nam.
- Phó trưởng ban chuyên | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân |

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân | Ủy viên Ban Biên tập 24.500
trách hoặc ủy viên chuyên
trách các ban chỉ đạo ở Trung
ương.
- Trợ lý các đồng chí lãnh đạo

cấp cao của Đảng.

dân thành phố HàNội, thành
phô Hô Chí Minh;

dân thành phố Hà Nội, thành
phố Hồ ChíMinh;
- Phó trưởng ban chuyên trách
hoặc ủy viên chuyên trách các
ban chỉ đạo ở Trung ương do
Thủ tướng, Phó Thủ tướng
làm trưởng ban chỉ đạo.
- Trợ lý các đồng chí lãnh đạo

cấp cao củaNhà nước.

Báo nhân dân; Ủy viên
Ban Biên tập Tạp chí
Cộng sản;

STT

phô

{

1

2



- Phé Chanh Van phong Ban
can sự dang Chính phủ;
- Phó Bí thư chuyên trách
công tác đảng ở các Đảng ủy:
Văn phòng Trung ương
Dang, Văn phòng Chính pho,
Văn phòng Quoc hội, Bộ
Ngoại giao, Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó ChánhVăn phòng Đảng
đoàn Quốc hội.

- Tổng Biên tập Báo Điện
tử Đảng Cộng sản Việt
Nam; .

- Tổng Biên tập Báo Đại
biểu nhân dân;
- Giám đốc Đài Truyền

|

hình Quốc hội;
- Tổng giám đốc Cổng
thông tinđiện tử Chínhphủ;
- Phó Giám đốc Đại học
Quốc gia HàNội;
- Phó Giám đốc Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ
ChíMinh;
- Phó Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt
Nam.

1

24.000

IX |PHO TONG CỤC TRUONG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
1 | Ủy viên ban thường vụ tỉnh

ủy, thành ủy khối trực thuộc
Trung ương.

Ủy viên chuyên trách Hội
đồng Dân tộc và các Uy ban
của Quốc hội.

- Phó cục trưởng;
- Phó Trưởng Ban Quản lý
Lang Chỉ tịch Hồ ChiMinh.

- Phó Viện trưởng Viện
nghiên cứu lập pháp
thuộc Ủy ban Thường vụ
Quốc hội.
- Phó Giám đốc Nhà xuất
bản Chính trị quốc gia Sự
thật.

23.500

3

Tong
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2 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tô | - Phó Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịchỦy ban nhân - Phó Chủ tịch các
|
22.500

quốc Việt Nam tỉnh, thành nhân dân tỉnh, thành phô dân tỉnh, thành phố trực Hội quần chúng do
phố trực thuộc Trung ương. trực thuộc Trung ương; thuộc Trung ương; Đảng, Nhà nước giao

-Phó trưởng đoàn đại biểu - Phó Chủ tịch Ủy ban giám nhiệm vụ ở Trung
Quốc hội chuyên trách tỉnh, sát tài chính quốc gia. ương (đối với các tổ Ì

thành phố trực thuộc Trung chức hội có dang |

wong. doan); {

- Chủ tịch các Hội
|

quần chúng do Đảng,
Nhà nước giao nhiệm
vụ ở Trung ương (đối
với các tô chức hội
không có đảng đoàn).

- Chánh an Tòa án nhân dân - Phó Tổng Biên tập Báo 21.5003

cấp cao; Viện trưởng Viện Điện tử Đảng Cộng sản
Kiểm sát nhân dân cấp cao. ViệtNam;

- Pho Tổng Biên tập Báo
Đại biểu nhân dân;
- Phó Giám đốc Đài
Truyền hình Quốc hội;
- Phó Tổng giám đốc Cổng
thông tin điện tử Chínhphủ;
- Giám đốc học viện trực
thuộc Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh.
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I VỤ TRƯỞNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNGII
- Vụ trưởng, cục trưởng, - Vụ trưởng, cục trưởng, |

- Viện trưởng và tương | Tông Thư ký Liên | 21.000
trưởng ban và tương đương trưởng ban và tương đương đương thuộc Ban, cơ |hiệp Hội ở Trung
thuộc ban củaĐảng: Mặt trận thuộc Bộ, ngành, cơ quan quan của Dang; Bộ, ương,
Tổ quốc Việt Nam và các tổ ngang Bộ. ngành, cơ quan ngang
chức chính trị - xã hội ở trung - Thư ký các đồng chí lãnh Bộ;
wong; đạo cấp cao củaNhà nước. - Ủy viên Hội đồng Biên
- Trưởng ban dang, cơ quan tập Nhà xuất bản Chính
tnrc thuộc tỉnh ủy, thành ủy; trị quốc gia Sự thật.
- Thư ký các đồng chí lãnh
đạo cấp cao của Đảng.

Ủy viên Ban chấp hành đảng Phó Chánh án Tòa án nhân Vụ trưởng, trưởng các cơ - Trưởng các đơn vị và 19.5002
bộ tỉnh, thành phố, dang bộ dân cấp cao; Phó Viện 'quan và tương đương của tương đương của các cơ
khối trực thuộc trung ương trưởng Viện Kiểm sát nhân các cơ quan thuộc Chính quan thuộc Chính phủ;

dân cấp cao. phủ. - Vụ trưởng và tương
đương của Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia Sự
thật;
- Trưởng cơ quan, đơn vị
của Đại học Quốc gia Hà
Nội, Dai học Quốc gia

|

Ẹ

Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phó Giám đốc các học
viện trực thuộc Học viện
Chính trị quắc giaHồ Chí
Minh.
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- Trưởng tô chức chính trị - - Vụ trưởng, cục trưởng, Trưởng các đơn vị và |
- Phó tổng thư ký liên | 19.0003

xi hội và tương đương cấp tưởng cơ quan và tương tương đương thuộc tong hiệp hội ở Trung
tỉnh; đương thuộc tổng cục và cục và tương đương tông ương;
- Bí thư quận, huyện, thị, tương đương tổng cục; cuc. - Trưởng ban don vi
thành ủy, dang ủy trực thuộc - Giám đốc Sở, trưởng cơ các Hội quần ching
tỉnh ủy. do Đảng, Nhà nướcquan, ban ngành và tương

đương cấp tỉnh. giao nhiệm vụ Oo

Trung ương (đối với
các 16 chức hội có

đảng đoàn);
- Phó chủ tịch cácHội
quần chúng do Đảng,
Nhà nước giao nhiệm
vụ ở Trung ương (đối
với các tô chức hội
không có đảng đoàn)

IV PHO VU TRUONG VATUONG DUONG
- Phó Vụ trưởng, phó trưởng - Phó Vụ trưởng, phó cục Phó Viện trưởng và 18.000]
ban và tương đương thuộc trưởng va tương đương thuộc tương đương thuộc bộ,
các ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; ngành, cơ quan ngang bộ.
Mat trận tổ quốc ViệtNam và - Thư ký các đồng chí Bộ
các t6 chúc chính trị - xã hội trưởng và tương đương.
ở Trung wong;
- Phó Trưởng ban đảng, cơ
quan trục thuộc tỉnh ủy,
thành ủy;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,q
thành phô
- Thư ký các đồng chí Ủy
viên Trung ương Đảng, bi
thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Trung ương.
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17.000- Phó trưởng tô chức chính trị Chủ tịch Hội đồng nhân dân |
- Phó Vụ trưởng, phó trưởng - Phó trưởng các đơn vị2

- xã hội và tương đương cấp cấp huyện. các cơ quan và tương đương và tương đương của các
tỉnh; của Co quan thuộc Chính cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phó Bí thư quận, huyện, thị, phủ; - Phó trưởng đơn vị và
thành ủy, đảng ủy trực thuộc - Phó giám đốc Sở, phó tương đương cấp tỉnh.

tỉnh ủy, thành ủy; - Phó Vụ trưởng và tươngtrưởng cơ quan, ban ngành
- Ủy viên Ủy ban kiểm tra và tương đương cap tinh; được của Nhà xuât ban
tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc - Chủ tịch Uy ban nhân dan chính trị quốc gia Sự thật;

trungương. cấp huyện. - Phố trưởng cơ quan,
đơn vị của Đại học Quốc
gìa Hà Nội, Đại học Quốc]
gia Thành phố Hồ Chí
Minh.

Phó Vụ trưởng, phó trưởng Phó trưởng các đơn vị - Phó trưởng ban, đơn |

16.0003

các cơ quan thuộc tông cục thuộc tổng cục và tương vị các Hội quần
và tương đương tông cục. đương tổng cục. chúng có đảng đoàn

đo Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ ở

Trung ương (đối với
các tổ chúc hội có

đảng đoàn);
- Trưởng các hội cấp
tỉnh được giao biên
chế
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TRUONG PHONG VA TUONG DUONGV
- Trưởng phòng và tương |- Trưởng phòng và tương - Trưởng phòng và tương Trưởng phòng và tương 14.000
đương của các cơ quan thuộc

|
đương của văn phòng Hội đương của các cơ quan, đơn đương của các đơn vị

các ban, cơ quan của Đảng; đồng nhân dân tỉnh, thành vị thuộc bộ, cơ quan ngang thuộc Độ, cơ quan ngang
Mặt trận tổ quốc ViệtNam và phố; bộ; Bộ,
các tổ chức chính trị - xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng - Chi cục trưởng thuộc Cục;
ở Trung wong; nhân đân cấp huyện. - Trưởng phòng và tương
- Trưởng phòng và tương đương của văn phòng Ủy ban

đương của các ban, cơ quan nhân dan tỉnh, thành phố;
thuộc tỉnh ủy, thành ủy; - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
- Uy viên ban thường vụ dân cấp huyện;
huyện, quận, thành, thị ủy, - Chi cục trưởng ở địa

đảng ủy cap trên cơ sở trực phương.
thuộc tỉnh ủy, thành ủy;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam cấp
huyện.

13.500- Trưởng phòng và tương - Trưởng phòng và tương - Trưởng phòng và tương2
đương của tổ chức chính trị - đương của các cơ quan đương của các đơn vị

xã hội cấp. tỉnh; thuộc các cơ quan thuộc thuộc các cơ quan, đơn vị
- Uy viên ban chấp hành đảng Chính phủ; thuộc Chính phủ;
bộ huyện, quận, thành, thị xã, - Truéng phòng và tương -. trưởng phòng, khoa và
đảng bộ cap trên cơ sở trực đương của sở, các cơ quan tương đương trực thuộc
thuộc tỉnh ủy, thành ủy. ban, ngành cấp tỉnh. các học viện trực thuộc

Học viện chính trị quốc
gia Hồ chí Minh, Nha
xuất bản chính trị quốc gia
Sự thật; các cơ quan, đơn
vị thuộc Đại học Quốc gia
Hà Nội, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh.
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- Trưởng phòng, ban, cơ
quan và tương đương trực
thuộc huyện ủy;
- Trưởng các tô chức chính trị
- xã hội và tương đương ở
cấp huyện.

- Trưởng phòng và tương
đương của các cơ quan trực
thuộc tổng cục và tương
đương tổng cục;
- Trưởng phòng, cơ quan và
tương đương trực thuộc Ủy
ban nhân dân huyện.

- Trưởng phòng và tương
đương của các đơn vị trực
thuộc tổng cục và tương
đương tổng cục
- Trưởng đơn vi và trong
đương thuộc Ủy ban
nhân dan cấp huyện.

Phó trưởng các hội
cấp tỉnh được giao
biên chê.

13.000

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG V. TƯƠNG ĐƯƠNG
- Phó Trưởng phòng và tương
đương của các cơ quan thuộc
các ban, cơ quan của Đảng;
Mặt trận 16 quốcViệtNam va
các tô chức chính trị - xã hội
ở Trung ương;
- Phó Trưởng phòng và tương
đương của các ban, cơ quan
thuộc tỉnh ủy, thành ủy;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cấp
huyện.

- Phó trưởng phòng và tương
đương của Văn phòng Hội
đồng nhân dân tỉnh, thành
phố;

- Phó Trưởng phòng và
tương đương của các cơ
quan thuộc Bộ, ngành, cơ
quan ngang Bộ;
- Phó Chỉ cục trưởng thuộc
Cục;
- Phó trưởng phòng và
tương đương củaVăn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố;
- Phó chi cục trưởng ở dia
phương.

Phó Trưởng phòng và
tương đương của các đơn
vị thuộc Bộ, cơ quan
ngang Bộ;

12.500

3

VỊ
] E
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- Pho Trưởng phòng va tương - Phó trưởng phòng va - Phó trưởng phòng va 12.0002

đương của tô chức chính trị - tương đương của cơ quan tương đương của đơn vị

xã hội cấp tỉnh; thuộc Chính phủ; thuộc Chính phủ;1

- Ủy viên ủy ban kiểm tra - Phó trưởng phòng và - Phó Trưởng phòng và
huyện ủy, thị ủy, thành ủy, tương đương của Sở, các cơ tương đương của các học
quận ủy. quan, ban ngành cấp tỉnh. viện trực thuộc Học viện

chính trị quốc gia Hồ chí
Minh, Nhà xuất bản
chính trị quốc gia Sự thật
và các cơ quan, đơn vị

thuộc Đại học Quốc gla
HaNội, Dai hoc Quéc gia
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phó trưởng các đơn v1

sự nghiệp trực thuộc sở,
ngành câp tỉnh.

- Ủy viên Thường trực Mặt - Phó trưởng phòng và Phó trưởng phòng và Phó trưởng phòng và 11.0003

trận Tổ quốc cấp huyện; tương đương của các cơ tương đương của các đơn tương đương của cơ
- Phó trưởng phòng, ban, cơ quan thuộc tông cục và vị thuộc tông cục và quan, đơn vị thuộc

các đơn vị trực thuộcquan và tương đương trực tương đương tổng cục; tương đương tổng cục.
thuộc huyện ủy; phó trưởng - Phó trưởng phòng, ban, cơ hội, liên hiệp hội.
các tổ chức chính trị - xã hội quan và tương đương trực
và tương đương ở cấp huyện. thuộc Ủy ban nhân dân cấp

huyện.
Vil CAN BO XA, PHUONG, THI TRAN

Bi thư Đảng ủy cấp xã 13.000|

Phó bí thư Dang ủy cap xã Chủ tịch Hội đông nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11.0002

cấp xã cấp xã
Phó Chủ tịch Hội đông nhân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 9.000Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ

quoc dân cấp xã đân cấp xã

7.400Trưởng các tô chức chính trị
- xã hội câp xã.4



PHU LUC H. BANG SO SANH TIEN LUONG ĐÓI VỚI CAC CO QUAN AP DUNG CƠ CH® TÀI CHÍNH ĐẶC TRU

(Ví dụ: Mức lương được so sánh trên cơ sở bậc 1 ngạch chuyên viên (mức lương trung bình tốt nghiệp đại học, hết tập sự)

Don vị tink: đồng

2X 22.Tiên lương
|

Tiên toms
|
Chanh lệch | Tite Cơ chế quan lý tài chính, thu nhập đặc thiTT

|

Cơ quan, đơn VÌ
| bien hưỡng |

khi cách

I |KEOECO QUAN ĐĂNG

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc trong các cơ
8,600

|
6,500,000 -928,600 -12.50%jquan dang ở trung ương hướng chế độ bồi dưỡng hằng tháng bằng

0,5 mức lương cơ sở.

Khoi các cơ quan
tL |Đảng ở Trung

trơng

là
)

4» bè

Các tink ủy, thành - Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên iam việc trong các cơ.
lủy trực thuộc 7,068,600 | 6,500,000 -568,600] -8.04%|quan ding & trung wong hưởng chế độ bồi dưỡng hằng tháng bằng
trung ương 0,3 mức lương cơ sở.

H |VĂN PHONG CHU TỊCH NƯỚC

Chỉ hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động
phục vụ các hoạt động cửa Chủ tịch nước, Phé Chu tịch nước, cụ

thể: () Cán bộ hưởng lương chức đanh hoặc cán bộ, công chức có

Văn phòng Chả
hệ số phụ cấp chức vụ trên 1,0: 3,6

triệu
đồng/người,/tháng: (ii) Cán

tích nước. 7,665,000 6,500,000 | -1,165,000[ -15.20%
bộ

Hinh đạo cấp Vụ, chuyên viên cao cap và
tương đương: 3,6 triệu

°

: dong/nguoi/thang; (iii) Can bộ lãnh đạo cap Phòng, chuyên viên
chỉnh và tương đương: 3,2 triệu đồng/người.tháng: (iv) Chuyên
viên và tương đương: 2,4 triệu đồng/người/ tháng: (vì Các đối tượng
còn lại: 1,6 triệu đồng/người/tháng.

1H |KHOI CƠ QUAN THUỘC QUOCHOI

| Chê độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội đối với cán bộ,
công chức và người lao động, cụ thể:

a) Đôi với các Vụ phục vụ Hội đồng dan tộc, Ủy ban của Quốc hội,
các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội

và Vụ Tổng hợp: (if) Can
ø„|bộ lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên cao cấp và tương đương: 4 triệu8,265,000

|

6,500,000
|

-1,765,000| -21.36%
đồng/người/tháng. (ii) Cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên
chính và tương đương: 4 triệu đồng/người/táng; (ii) Chuyên viên
va trong đương: 3 triệu đồng/người/tháng; (iv) Các đối trong con
lạ (nhân viên phục vụ, iao động hợp đồng) 2 hiệu
déng/ngudi/thang.

Van phong Quốc
hội

b) Đỗi với các Cục, Vụ, đơn vị còn lại (bao gam cả cán bộ chuyên
trách Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Đảng đoàn, Văn phòng Công
đoàn): (0 Cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên cao cấp và tương

- đương: 4 triệu đồng/ngườitháng, (ii) Cán bộ lãnh đạo cấp phòng<1 316.999 Y Đ H D>7,765,000 6,500,000 1,265,000} -16:29%
chuyên viên chính va tương đương: 3,5 triệu đồng/ngrrời"háng, (iii)
Chuyên viên và trong đương: 2,5 triệu đẳng/người/tháng; (iv) Các
đối tượng còn lại (nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng): 2 triệu
đồng/người/tháng,

3

4



Cơ quan, Gor vị
Tiền lương
hiện hường

Tiền lương
khi cãi cách

Chênh lệch Tỉ lệ Cơ chế quan lý tài chính, thu nhập đặc thù

Viện Nghiền cứu

lập pháp, Văn
phòng Quốc hội

8,065,000 6,500,000 -1,565,000

Chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội đối với công
chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập
pháp (không áp dụng đối với đại biểu Quốc hội làm việc tại Viện
Nghiên cứu lập pháp), cụ thé:

Người hưởng lương chức danh hoặc người có hệ số phụ cấp chức
vụ trên 1.0 được khoán theo mức 5 triệu đồng/ngườitháng:
b) Người giz chức danh lanh đạo cấp vụ, nghiên cứu viên cao cân,

~19.40% chuyên viên cao cấp và tương đương; 4 triệu đồng/người/tháng:
©) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng, nghiên cứu viên chính,
chuyên viên chính và arong đương: 3,5 triệu đồng/người tháng,
d) Các đôi tượng là công chức, viêu chức không thuộc các trường
hợp nêu tại điểm a, b và c, nghiên cứu viên, chuyên viên và tương
đương: 2,8 triệu đồng/người/tháng:
đ) Các đổi tượng còn lại (nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng): 2
triệu đồng/người/tháng.

Kiểm toán nhà
nước 8,054,280 6,500,000 -1,554,280

Tiên lương, tiên thưởng tăng thêm là 0,8 lan lương cấp bậc, phụ cấp
chức vụ, vượt khung và phụ cấp ưu đãi theo nghệ từ nguẫn 5% trên
số tiên do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị thông qua
công tác kiểm toán pha nước

-19.30%

KHOI CƠ QUAN THUOC CHINH PHU

Van phong Chinh
pha

8,765,000 6,500,000 -2,265,000

Khoản chỉ phục vụ hoạt động của Chính phủ va Thủ tướng Chính
phủ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc khối
hành chính, cụ thể:
- Cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo trên 1,0: 4,5 triệu

đồng/người /tháng,
- Cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, chuyên viên cao cấp va trong đương: 4

triệu đồng/người."tháng.
- Các đối tượng còn lại: 3,5 triệu đồng/người/tháng,

-25.84%

Cổng thông tín
điện tử Chính phủ,

Chính

pha

8,054,280

Áp dụng cơ chế quan lý tai chính, thu nhập của đơn vị sự nghiệp
công lập và các chế độ đối với cơ quan báo chí theo quy định của
pháp luật. Thực biện chỉ trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế tài
chính của đơn vị sự nghiệp tự đảm báo một phân chỉ thưởng xuyên

Bao hiểm xã hội
Việt Nam 9,762,480 6,500,000 -3,262,480

Mức chỉ tiền lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động bằng 1,8 lần mức lương đỗi với cán bộ, công chức, viên
chức do Nhà nước.
Trích lập quỹ bỗ sung thu nhập tôi đa không quá 01 lần quỹ tiền

-33.42%|lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoăn phụ cấp, trừ phụ cấp
làm đêm, làm thêm giờ để chỉ bổ sung thu nhập cho công chức, viên
chức vả người lao động trong năm va dự phòng chỉ bd sung thu
nhập nam sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm do những
nguyên nhân khách quan

Bộ Ngoại giao 9,477,000 6,500,000 -2,977,000
Mức chi bộ sung thu nhập theo quy định t6i đa không quá J lần tông- a31.41%
mirc tiền lương theo ngạch, bậc, sinh hoạt phí,

1) Tổng cục Thuế,
Bộ Tài chính 7,844,850 6,500,000 -1,344,850

Chi tiên lương, tiền công đối với can bộ, công chức, viên chức,
người lao ding bình quân không vượt quá 1,8 lần và chỉ bd sung thu

~17.14%|nhập từ nguồn kinh phi tiết kiệm chỉ thường xuyên không vượt quá
0,2 Hin so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do
Nba nước quy định.

Tong cục Hai
quan, Bộ Tai
chinh

7,844,850 6,500,000 -1,344,850

Chỉ tiên lương, tiên công đối với cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động binh quân không vượt quá 1,8 lần và chỉ bổ sung thu

~17.14%lnhập từ nguồn kinh phí tiết kiệm chỉ thường xuyên không vượt quả
0,2 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do
Nhà nước quy định.

5

6
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TT Cơ quan; đơn vị
Tiền lương
hiện hưởng

Tiền tương
khi cải cách

Chênh lệch| Tilé Cơ chế quan lý tai chính, thư nhập đặc thù

13
Kho bạcNhả
nước, Bộ Tài
chính

7,844,850 6,500,000 -1,344,850) -17.14%

Chi tiền lương, tiền công đổi với cân bộ, công chức, viên chức,
người lao động bình quan không vượt quá 1,8 lần và chỉ bd sung thu

nhập từ kinh phí tăng thu tiết kiệm chi tdi đa 0,2 lần mức lương đối
với cán bộ, công chức, viên chức do Nha nước quy định. Hàng nim
số kính phí ting thu tiết kiệm chỉ KBNN được sử dụng trích lập các
quỹ (sồm: Quỹ phát triển hoạt động ngành, quỹ đự phòng định

thu nhập, quỹ khen thưởng phic lợi), bd sung thu nhập cho cán bộ,
công chức, viên chức

14

Cục Quản iy,
giam sat Dao

hiểm, Bộ Tài
chính

6,590,000 -$,83 1,450

Chi tiên lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 02
lần mức lương đổi với cán bộ, công chức do Nhả nước guy định.
Kinh phí giao tự chi nếu có tiết kiệm, Cục GLBH được chỉ bé sung
thu nhập cho cán bộ, công chức tôi đa không qua 1,0 Hn so với mức
tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.
Như vậy, chi tiền lương và bd sung thu nhập trong năm tối đa không
quá 03 lần so với mức tiền lương cắp bậc, chức vụ do Nhà nước cuy|
định

15
Uy ban Chứng
khoán Nhà nước,
Bộ Tài chính

14,818,050 6,500,000 -8,318,050} -56.13%

- Kinh phí giao tự chủ được sử dung chỉ tiền lương, tiên công. phụ
cấp lương theo hệ số 92 lần mức lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức do Nhà nước quy định
~ Hang năm trên cơ sở số kinh phí tiết kiệm được và các nguồn thu,
IUBCKNN được sir dụng trích lập các quỹ (quỹ phát triển nghiệp
vụ, quỹ dy phòng én định thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi) và
bd sung thủ nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tối đa không
quá 2,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước
quy định
Như vậy, chỉ tiên lương và bổ sung thu nhập trong năm tối đa không
quá 04 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy
định

16

Cục quan ly nợ và
tải chính đối

ngoại, Bộ Tải
chính

11,351,450 6,500,000 4,831,450} -42.64%

- Số tiên thu được từ phi cho vay lại va phan trích phi bảo lãnh để

lại: Được bỗ sung tiền lương tôi da không qua ¡ lần mức lương đôi
với cán bộ, công chức đo Nhà nước quy định.
- Kinh phí tiết kiệm được Cục QLN được sử dụng để chỉ bỗ sung
thu nhập tăng thêm không quá 1 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ
đối với can bộ, công chức doNN quy định.
Như vay, chỉ tiền lương và bỗ sung thu nhập trong năm tối da khong
quá 03 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy
định

17 Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam

10,634,130 6,500,000 -4,134,130| -38.88%

- Chỉ khen thưởng, phúc lợi định kỳ và đột xuất hang năm tương
đương 01 lần lương
- Phân kinh phí tiết kiệm được do thực biện khoán chỉ và trích từ
chênh lệch thu, chỉ cúa Ngân hang Nha nước được sử dung để bỗ

sung thu nhập cho cán bộ ở mức tôi đa không quá 0,8 lần lương,
phụ cấp lương thực tế thực hiện trong năm và sử dụng vào các mục
đích khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Như vậy, chỉ tiền lương, thu nhập củaNHNN được quy định tối đa

không qua 2,8 lần tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức do
INN quy định

18
ban Giám sat

tải chính Quoc gia
10,634,130 6,500,000 4,134,130} -38.88%

Tiên lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại
Ủy ban được hưởng bằng mức áp dụng đỗi với cản bộ, công chức,
viên chức Ngân hàng Nhà nước ViệtNam.
- Chỉ lương cơ bản hang thang theo bệ số 1,0
- Chi khen thưởng, phúc lợi hang tháng theo hệ số 1,0
- Chỉ bỗ sung thu nhập hang tháng theo hệ số 0,8; chỉ ăn trưa hàng
tháng bằngmức lương tôi thiểu doNhà nước quy định

19
Cục Đăng kiêm
Việt Nam, Bộ
Giao thông vận tải

Áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập của Công ty TNHH một|
thành viên do Nba nước nim siữ 100% vốn điều lệ

42.641,4501,321,

US
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ién lương Tiêu lương Chênh lệch Tilé Cơ chế quan lý tài chính, thu nhập đặc thiTT j Cơ quan, đơn vị
hiện hưởng khí cải cách

- Tiền lương bình quân: Được áp dung hệ so tien lương 1,8 lần mức

lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định

(lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc
Cục Hàng hải Vị

20 Nam, Bộ Giao 6,500,000 -547,539 6 96%
vào ban đêm, làm thêm giờ)
Thưởng an toàn, an ninh hàng hat: Được ap dụng mức 15% lượng

thông vận tải
cấp bậc, chức vụ (không bao gôm các khoản phụ cấp) cho Độ,

công chức trực tlep làm công tác quan lý, giám sát, bảo đấm an

toản, an ninh hàng hải
~- Hệ số điều chỉnh mức lương cơ số ting thêm: Can bộ,

công
chứa

Á

trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đẳng lao

động quy dink tại định số 68/2000/NĐ-CP được áp dựng hệ số

47.550

qg

điêu chỉnh mức lương cơ sở tang thêm 08 lần so với mức lương cơ
Cục Hàng thông sở do Chính phủ quy định

21 Việt Nam, Bộ 7,147,530 6,500,000 -647,530 -9.06%
Che độ thưỡng an toàn: Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác

Giao thông vận tai
quan Ìlý, giám sát, Gam bao an toàn hàng thông được áp đụng chẽ

đệ thưởng an toàn mức 15% của mức lương hiện hưởng theo ngạch,

bậc cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo (không bao gdm các khoản

phụ cap khác),
Các Cảng vụ Hàng hải, Hàng không thực hiện chi trả tiên lương

Cảng vụ Hàng theo
lượng

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do NN quy
22 không, Bộ Giao 14,818,050 6,500,000 -8,318.050 ~56.13%|định

(01
lân, lương),

và chỉ bd sung thu nhập từ Quỹ bd sung thu

thông vận tải nhập tôi đa 03 lần tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản
phụ cấp do NN quy định.

Các Cảng vụ Hang hải, Hàng không thực hiện chi trả tiên lương

Cảng vụ Hàng theo lương ngạch, bậc, chức vụ va các khoản phụ cap do NN quy)
23 Hai, Bộ Giao 14,218,050 6,500,000 -8,316,050 -56.13%|định (01 lan lương) và chi bo sung thu nhập từ Quỹ do sung thu

thông vận tải nhập tôi đa 03 lan tiên lương theo ngạch, bậc, chức vụ vá các khoản
phụ cap do NN quy định

Cảng vụ đường thủy nội địa (ŒVSNCL
tự dam bảo 01 phan chi

thường xuyên) thực hiện
chỉ

trả tiên lương theo
lượng ngạch, bậc,

Cảng vụ đường
24 12,238,200 6,500,000 -5,738,200 -46.89%

chức vụ và các khoản phụ cấp do NN quy định (01 lần
lương)

và chỉ
thủy nội địa, Bộ bé sung thu nhập từ Quỹ bé sung thu nhập

tối.
đa 02 lần tiền lương

Giao thông vận tải theo ngạch, bậc, chức vụ va các khoản phụ cấp do Nhà nước quy
định
- Được áp dụng co che tự chủ tài chính như don vi sự nghiệp cộng

Cục Viễn thông, lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên và chỉ đầu tư.

25 Bộ Thông tin va 11,331,450 6,500,000 4,831,450 -42.64%|- Chỉ tiên lương theo ngạch, bậc, chức vụ va các khoản phụ cap do

Truyền thong nhà nước quy định (01 lần lương) và chi bo sung thu nhập không
không chê từ Quy bỗ sung thu nhập
- Được ap dụng cơ che tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công

Cục Tân sô Vô
lập tự bảo đảm chỉ thường xuyên và chỉ đầu tư.

26 tuyên điện, Bộ 11,331,450 6,500,000 4,831,450 ~42.64%|- Chi tiên lương theo ngạch, bậc, chức vụ va các khoản phụ cap do
Thông tin và

Truyền thông
nha nước quy định (01 lần lương) và chỉ bố sung thu nhập không
không chế từ Quỹ bo sung thu nhập.

- Được áp dụng cơ chê tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp kinh
Cục Phát thanh
truyền hình va

té, sự nghiệp khác tự bảo đảm chỉ thường xuyên

14,818,050 6,500,000 -8,318,050 -56.13% Thực hiện chỉ trả tien lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các
27 thông tin điện tử, khoản phụ cap do NN quy định (01 lần lương) và chi bo sung thu

Bộ Thông tin va
Truyền thông nhập từ Quỹ bo sung thu phập tôi đa 03 Ian tiền lương theo ngạch,

bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do NN quy định

Cục Bưu điện

28 Trung ương, Độ 7,844,850 €,500,000 -1,344,850 ~17.14%|Chỉ 02 lần tiền hrơng ngạch bậc, chức vụ
'Thông tin và
Truyền thông
Cục An toàn
thông tin, Bộ Ap dụng chế độ tiên lương bang 02 lần mức lương ngạch, bậc, chức

29
Thông tím và

7,844,850 6,500,000 -1,344,850 17.14%
vụ và các loại phụ cấp

Truyền thông



TT Tiền lương Tiền lương TileCơ quan, đơn vị khi cải cách
Chênh lệch Cơ chế quan lý tài chính, thu nhập đặc thi

hiện hưởng
Mức chỉ khuyến khích, khen thưởng cho cán bộ, công chức, người
lao động trong cơ quan thanh tra từ nguồn kính phí được trích theo

Thanh tra chính quy định và khaăn chi bỗ sung thu nhập từ nguồn kinh phí tiết kiệm30 1,844,850 6,500,000 -1,344,850 -17.14%
phủ được của cơ quan thực biện ché độ tự chủ, tổng hợp lại tối đa không

vượt qua 1,0 lầu tiền lương cấp bậc, chức vụ trong mét năm do abd
nước quy định.

Cục Sở hữu trí
31 -171494|ÁP

đung cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự
tuệ, Bộ Khoa học 7,844,850 6,500,000 1,344,850 bão đâm chỉ thường xuyên và chi đầu tr
và Công nghệ

Đan Quản lý Khu Ap dung hệ số điều chỉnh mức lương cơ sỡ tăng thêm 0,8 lần so với
32 công nghệ cao

7,147,530 6,500,000 -647,530 -9.06%{ mirc lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với công chức, viênHoa Lạc, Bộ Khoa
học và Công nghệ

chức và người lao động làm: việc tại Ban

- Áp dụng cơ chế tự chữ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự

Cục Bao vệ thực bảo đâm chỉ thường xuyên
vật, Bộ Nông - Thực hiện chỉ trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các

33
nghiệp và Phát 14,818,050 6,500,000 8,319,050] -56.13%

khoan phụ cấp do NN quy định (01 lần lương) và chỉ bé sung thu

triển nông thôn nhập từ Quỹ bổ sung thu nhập tối đa 03 lần tiền lương theo ngạch,
bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp đo NN quy định.

- Ap dụng cơ chế tự chủ tải chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự
Cục Thứ y, Bộ bảo đâm chỉ thường xuyên

34 Nông nghiệp va -56.13%
- Thực hiện chi trả tiên lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các

Phái triển nông
14,818,059 6,500,000 8,318,050 khoản phụ cấp do NN quy định (01 lẫn lương) và chi bễ sung thu

thôn nhập từ Quy bd sung thu nhập tối đa 03 lần tiền lương theo ngạch,
bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do NN quy định.

Cuc Quản lý chất - Ay dung cơ chế tự tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự

lượng nông lâm bảo đảm chỉ thường xuyên

35
sản và thủy sản,

14,818,050 8,318,050} -56.13%
- Thực hiện chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các

Bộ Nông nghiệp
6,500,000 khoản phụ cấp do NN quy định (01 lần lương) và chỉ bd sung thu

và Phát triển nông nhập từ Quỹ bd sung thu nhập tối đa 03 lần tiền lương theo ngạch,
thôn bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do NN quy định,

32 KHÔI CÁC CƠ QUANKHÁC
Ban Quản lý ling

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với các đối tượng làm nhiệm vụ tại Ban;

36 -11.82%
mức phụ cấp đặc thù được tính từ 5% đến 40% tính trên mức lươngChủ tịch Hồ Chí 7,371,000 6,500,000 -871,000 theo ngạch, bậc, cấp hiện hưởng, cộng phy cap chức vụ lãnh đạo và

Minh
phụ cắp thâm niên vượt khung (nếu có).
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